
Hiện nay tại Việt Nam 
bệnh dịch tả lợn châu 
Phi (DTLCP) đang 

từng bước được kiểm soát tốt; số 
xã có dịch và số lợn buộc phải 
tiêu hủy đã giảm mạnh từ tháng 
6/2019 đến nay. Tuy nhiên, tại 
các nước xung quanh Việt Nam, 
bệnh DTLCP đang xảy ra trầm 
trọng và diễn biến phức tạp. Do 
đó, nguy cơ các loại mầm bệnh 
xâm nhiễm từ nước ngoài vào 
nước ta là rất cao nếu không 
thực hiện nghiêm các biện pháp 
kiểm soát vận chuyển lợn, sản 
phẩm lợn qua biên giới. Ngày 
16/10/2019, Ban Chỉ đạo quốc 
gia phòng chống DTLCP đã ban 
hành Công văn gửi Thường trực 
Ban Chỉ đạo quốc gia chống 
buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả; Ủy ban Nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương về việc tăng cường 
kiểm soát vận chuyển lợn, sản 
phẩm từ lợn qua biên giới. Nội 
dung cụ thể như sau:

1. Đề nghị Thường trực Ban 
chỉ đạo 389 quốc gia

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban 
chỉ đạo 389 của các tỉnh biên 
giới trong việc ngăn chặn, kịp 
thời phát hiện và xử lý nghiêm 
các trường hợp nhập lậu, vận 
chuyển, buôn bán trái phép 
động vật, sản phẩm động vật, 
đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn ra, 
vào Việt Nam. 

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 cấp 
tỉnh phối hợp chặt chẽ, chủ động 
chia sẻ thông tin, dữ liệu với các 
cơ quan thú y các cấp; phối hợp 
chỉ đạo tổ chức triển khai các 
biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh động vật theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

- Thành lập các đoàn công 
tác của Ban chỉ đạo 389 quốc 
gia trực tiếp đến các địa bàn 
trọng điểm để hướng dẫn, đôn 
đốc và kiểm tra việc tổ chức 
triển khai đồng bộ các biện 
pháp ngăn chặn, chấm dứt tình 

trạng vận chuyển trái phép động 
vật, sản phẩm động vật ra, vào 
Việt Nam.

2. Đề nghị UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 

- Tăng cường công tác kiểm 
tra, kiểm soát, đặc biệt tại các 
cửa khẩu, đường mòn, lối mở 
khu vực biên giới để kịp thời 
phát hiện và xử lý nghiêm các 
trường hợp buôn bán, giết mổ, 
vận chuyển lợn, sản phẩm lợn 
không đảm bảo an toàn làm lây 
lan dịch bệnh; bảo đảm sớm 
chấm dứt tình trạng nhập lậu, 
vận chuyển, buôn bán trái phép 
động vật, sản phẩm động vật, 
đặc biệt là lợn, sản lợn ra, vào 
Việt Nam. 

- Trường hợp bắt được các lô 
hàng động vật, sản phẩm động 
vật vận chuyển bất hợp pháp thì 
phải tiêu hủy ngay (trước khi tiêu 
hủy lấy mẫu gửi các cơ quan thú 
y để xét nghiệm bệnh). 

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 
cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ, chủ 
động chia sẻ thông tin, dữ liệu 
với các cơ quan thú y Trung 
ương đóng tại địa phương và cơ 

quan thú y địa phương; phối hợp 
tổ chức áp dụng các biện pháp 
triển khai phòng, chống dịch 
bệnh động vật theo quy định 
của pháp luật hiện hành.

- Chỉ đạo lực lượng quản lý 
thị trường tại địa phương tăng 
cường các biện pháp kiểm soát 
lưu thông, kịp thời phát hiện, xử 
lý nghiêm các trường hợp vận 
chuyển, buôn bán động vật, sản 
phẩm động vật trái phép ra vào 
Việt Nam.

- Chỉ đạo các cơ quan thông 
tấn báo chí của địa phương tăng 
cường công tác truyền thông 
nguy cơ về bệnh DTLCP và 
các dịch bệnh nguy hiểm xâm 
nhiễm từ nước ngoài thông qua 
các hoạt động vận chuyển, 
buôn bán, tiêu thụ động vật, 
sản phẩm động vật trái phép; 
tổ chức vận động nhân dân 
khu vực biên giới không tham 
gia, không tiếp tay cho việc vận 
chuyển, kinh doanh động vật, 
sản phẩm động vật, đặc biệt là 
lợn, sản phẩm lợn nhập khẩu 
trái phép ra, vào Việt Nam■

BBT (gt)

Tăng cường công tác truyền thông về bệnh DTLCP  và các dịch bệnh nguy hiểm  
xâm nhiễm từ nước ngoài qua hoạt động vận chuyển
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TRIỂN KHAI SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2019 - 2020 VÙNG NAM BỘ
Thực hiện kết luận chỉ đạo 

của Thứ trưởng Lê Quốc 
Doanh tại Hội nghị “Sơ 

kết sản xuất trồng trọt vụ thu 
đông, vụ mùa năm 2019; triển 
khai kế hoạch sản xuất vụ đông 
xuân 2019 - 2020 tại các tỉnh, 
thành phố Đông Nam Bộ và 
Đồng bằng sông Cửu Long”, 
ngày 15/10/2019, Cục Trồng 
trọt đã ban hành Công văn số  
1252/TT-VPPN gửi Sở Nông 
nghiệp và PTNT các tỉnh đề 
nghị rà soát, bố trí thời vụ 
xuống giống và cơ cấu giống 
lúa phù hợp từng tháng, từng 
tiểu vùng trong tỉnh. Đồng thời 
theo dõi chặt chẽ nguồn nước, 
có phương án điều tiết cấp thoát 
nước, sử dụng nước phù hợp 
cho sản xuất. Một số giải pháp 
cần quan tâm trong chỉ đạo sản 
xuất vụ đông xuân như sau:   

1. Thời vụ
Nhận định khả năng thiếu 

nước cho sản xuất vụ đông xuân 
2019 - 2020 đã được các cơ 
quan chuyên môn dự báo từ rất 
sớm. Thiếu nước trong mùa khô 
dẫn đến xâm nhập mặn sớm, 
sâu hơn và cường độ cao hơn 
vẫn có nhiều khả năng xảy ra do 
thiếu nước từ thượng nguồn. 

Tranh thủ xuống giống lúa 
đông xuân 2019 - 2020 sớm 
trong tháng 10 để có nhiều cơ 
hội tận dụng nguồn nước cho sản 
xuất lúa và hạn chế bị hạn cuối 
vụ, nhất là đối với các tỉnh ven 
biển. Tuy nhiên xuống giống sớm 
trong tháng 10 cũng sẽ có một số 
bất lợi về thời tiết ở giai đoạn đòng 
trổ của cây lúa, về lâu dài vùng 
khó khăn này cần được chuyển 
sang cơ cấu 2 lúa - 1 màu. 

Thời vụ khuyến cáo chung 
toàn vùng Nam Bộ được đề nghị 
như sau: 

a. Vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long 

- Xuống giống sớm: Từ ngày 
10 - 30/10/2019 những vùng có 
nguy cơ hạn cuối vụ (vùng ven 
biển Nam Bộ các tỉnh Long An, 
Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, 
Sóc Trăng, Bạc Liêu và Kiên 
Giang); khoảng 400.000 ha 

chiếm khoảng 25% diện tích vụ 
đông xuân, tăng hơn cùng kỳ 
khoảng 200.000 - 250.000 ha,  
đây là những vùng có nguy 
cơ thiếu nước vào cuối vụ cần 
xuống giống sớm để né mặn. 

- Xuống giống đợt 1: từ ngày 
1/11 đến ngày 30/11/2019 
là thời vụ chính cho cả vùng 
thượng, vùng giữa và vùng ven 
biển; khoảng 700.000 ha, chiếm 
khoảng 42% diện tích kế hoạch, 
nhiều hơn diện tích xuống giống 
cùng kỳ khoảng 130.000 ha. 

- Xuống giống đợt 2: từ ngày 
1/12 đến ngày 31/12/2019 
là thời vụ chính cho cả vùng 
thượng, vùng giữa và vùng ven 
biển; khoảng 400.000 ha, chiếm 
khoảng 25% diện tích kế hoạch, 
giảm hơn cùng kỳ khoảng 
120.000 ha. 

- Một số vùng xuống giống 
đông xuân muộn kết thúc xuống 
giống trước ngày 10/01/2020 
những diện tích lúa còn lại.

b. Vùng Đông Nam Bộ 
- Đợt 1: Đông xuân sớm 

xuống giống tháng 10 đến đầu 
tháng 11/2019, diện tích gieo sạ 
ước khoảng 10.000 ha (đạt 13% 
diện tích kế hoạch) gồm Tây 
Ninh, Bình Phước. 

- Đợt 2: Đông xuân chính vụ 
xuống giống đầu tháng 11 đến 
tháng 12/2019, diện tích gieo 
sạ ước 35.000 ha (đạt 46% diện 
tích kế hoạch) gồm Tây Ninh, 
Bình Phước, Đồng Nai. 

- Đợt 3: Đông xuân muộn 
xuống giống cuối tháng 12/2019 
đến đầu tháng 1/2020 diện tích 
gieo sạ ước 25.000 ha (đạt 33% 
diện tích kế hoạch) gồm Tây 
Ninh, Bình Phước, Đồng Nai,  
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. Cơ cấu giống lúa cho các 
tiểu vùng sinh thái 

Tùy theo tiểu vùng sinh thái 
mà các địa phương sẽ chọn lựa cơ 
cấu giống cho địa phương mình. 

- Vùng cách biển từ 20 - 30 
km, ưu tiên sử dụng các giống 
lúa chịu mặn và ngắn ngày 
(TGST 90 ngày). 

- Vùng cách biển từ 30 - 70 km,  
ưu tiên sử dụng các giống lúa 
chất lượng cao, có thời gian sinh 
trưởng từ 90-105 ngày. 

- Vùng thượng ưu tiên sử 
dụng các giống lúa thơm, cao 
sản chất lượng cao, hạt tròn, 
nếp, một ít giống lúa chất lượng 
trung bình, giống có thời gian 
sinh trưởng 90 - 105 ngày. 

- Cơ cấu các nhóm giống: 
Nhóm lúa thơm 35%; Nhóm chất 
lượng cao 40%; Nhóm nếp và 
Japonica 15%, Nhóm chất lượng 
trung bình 10%. Cơ cấu giống 
lúa cho từng tiểu vùng sinh thái 
ở Nam Bộ trong vụ đông xuân 
được đề xuất như sau:

a. Vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long 

- Vùng tây sông Hậu và Tứ 
giác Long Xuyên: ưu tiên áp 
dụng các giống lúa thâm canh 
cao, chất lượng khá - tốt: 

+ Giống chủ lực: OM5451, 
OM4900, OM6976, OM2517, 
OM7347, Đài Thơm 8 và 
IR50404 ... 

+ Giống bổ sung: OM2717, 
OM6162, AS996, RVT, OM4218, 
Jasmine 85 …

- Vùng Đồng Tháp Mười: ưu tiên 
áp dụng giống lúa cực ngắn ngày, 
chịu phèn mặn trung bình - khá: 

+ Giống chủ lực: Đài Thơm 
8, IR50404, OM5451, OM6976, 
OM4900, OM18 ... 

+ Giống bổ sung: OM576, 
VD20, OM7347, Jasmine 85, 
Nàng Hoa 9... 

- Vùng phù sa ngọt dọc sông 
Tiền, sông Hậu: ưu tiên sử dụng 
các giống lúa cao sản chất 
lượng cao: 

+ Giống chủ lực: OM4900, 
OM6976, OM4218, OM5451, Đài 
Thơm 8, Jasmine 85, OM 18. 

+ Giống bổ sung: OM7347, 
VNĐ95-20, Nàng Hoa 9, 
OM6162, VD20, RVT, OM9582 ... 

- Vùng ven biển Nam Bộ: ưu 
tiên áp dụng giống ngắn ngày, 
thâm canh trung bình - khá, chịu 
điều kiện khó khăn:

+ Giống chủ lực: OM2517, 
OM576, AS996, OM5451, 
OM6976, OM18 ...
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+ Giống bổ sung: ST5, ST24, 
OM576, Jasmine 85, OM4900, 
OM7347, RVT... 

b. Vùng Đông Nam Bộ 
- Giống chủ lực: OM6976, 

OM4900, OM6162, OM5451, 
ML48 ... 

- Giống bổ sung: TH41, 
ML202, Jasmine 85, IR64, 
OM7347... 

3. Công tác trọng tâm cần 
lưu ý 

a. Cây lúa 
 - Vụ thu đông, vụ mùa 2019: 
+ Tiếp tục theo dõi chỉ đạo 

chăm sóc, bảo vệ tốt cây lúa vụ 
thu đông, vụ mùa 2019, do các 
trà lúa còn lại đang ở giai đoạn 
dịch hại vẫn có thể tấn công, 
làm suy giảm năng suất lúa như 
đạo ôn cổ bông, rầy nâu, bạc lá, 
lem lép hạt,… và hạn, mặn vào 
cuối mùa vụ. 

+ Thường xuyên cập nhật 
diễn biến thời tiết, khí tượng, 
thủy văn để có giải pháp ứng 
phó kịp thời, hiệu quả.

 - Vụ đông xuân 2019 - 2020:
+ Về thời vụ sản xuất: Chỉ 

đạo sát sao lịch xuống giống 
tập trung, né tránh rầy theo dự 
báo rầy nâu di trú và rầy nâu tại 
chỗ của Cục Bảo vệ thực vật để 
phòng ngừa bệnh vàng lùn, lùn 
xoắn lá. Bố trí thời vụ cần bám 
sát theo việc vận hành các hệ 
thống công trình thủy lợi, đồng 
thời căn cứ theo bản đồ nguy 
cơ cho lúa vào những năm cực 
đoan đã được xây dựng trước 
đây để làm cơ sở bố trí mùa vụ 
sản xuất. Việc chủ động xuống 
giống sớm trong tháng 10 như 
lịch khuyến cáo sẽ có nhiều cơ 

hội tận dụng nguồn nước cho 
sản xuất lúa và không bị hạn 
cuối vụ đối với các tỉnh ven biển. 
Ngoài ra, đề phòng khô hạn cục 
bộ tại một số địa bàn của vùng 
phù sa ngọt.

- Sử dụng giống lúa xác 
nhận, ngắn ngày có năng suất, 
chất lượng khá, chống chịu sâu 
bệnh tốt, đáp ứng yêu cầu xuất 
khẩu theo cơ cấu giống chung 
toàn vùng và tính phù hợp của 
từng địa phương. Trong đó, cơ 
cấu giống lúa nếp không được 
tăng để tránh rủi ro về thị trường 
tiêu thụ khi cung vượt cầu. 
Chú ý việc sử dụng các giống 
lúa chống chịu được mặn, hạn, 
phèn ở những vùng có nguy cơ 
xâm nhập mặn và hạn. 

- Thường xuyên thăm đồng, 
theo dõi và phòng chống sâu 
bệnh hại kịp thời, nhất là các đối 
tượng rầy nâu và bệnh vàng lùn, 
lùn xoắn lá, đạo ôn, bạc lá,…

 - Triển khai các giải pháp kỹ 
thuật nhằm giảm giá thành sản 
xuất lúa như giảm lượng giống 
gieo sạ, giảm thuốc trừ sâu, 
giảm lượng phân bón phù hợp, 
tiết kiệm nước tưới, áp dụng các 
kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến. 

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển 
đổi cây trồng trên đất lúa kém 
hiệu quả, cần đa dạng cây trồng 
phù hợp với điều kiện từng vùng 
và nhu cầu thị trường để việc 
chuyển đổi được ổn định lâu dài, 
hiệu quả. 

b. Cây ăn quả 
- Thực hiện rải vụ thu hoạch 

cây ăn quả: Tùy theo tình hình 
nguồn nước để bố trí rải vụ hợp 
lý, tránh thiệt hại do hạn hán và 
xâm nhập mặn gây ra. 

+ Đối với các tỉnh xa vùng 
biển như Đồng Tháp, Vĩnh Long, 
một phần Long An, Tiền Giang  
có thể áp dụng các biện pháp 
rải vụ thu hoạch đối với thanh 
long, sầu riêng, xoài, chôm 
chôm, nhãn.

 + Đối với các tỉnh ven biển 
như Bến Tre, Trà Vinh, một phần 
Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An 
cần chuẩn bị phương án tích trữ 
nước ngọt ngay từ đầu vụ và chỉ 
xử lý ra hoa trái vụ ở những vùng 
đủ nước ngọt. 

- Lưu ý biện pháp canh tác 
cây ăn quả trong mùa khô 2020:

+ Tùy tình hình sinh trưởng 
của cây, trước khi mùa mưa 
chấm dứt, nên tiến hành bón 
phân cân đối và đầy đủ giúp cây 
phục hồi sau vụ thu hoạch, tạo 
điều kiện cho cây sinh trưởng tốt 
vượt qua các điều kiện bất lợi. 

+ Gia cố hệ thống đê bao, 
tăng cường tích trữ nước ngọt 
trong vườn; áp dụng các biện 
pháp tưới nước tiết kiệm, khi 
gặp hạn nên giảm lượng nước 
tưới mỗi lần và dãn thời gian tưới 
giữa hai lần. 

+ Tủ gốc, tỉa bớt cành nhánh, 
bón phân lân, kali và phun một 
số loại phân trung vi lượng qua 
lá để nâng cao khả năng chống 
chịu cho cây. 

- Trước khi lấy nước, kiểm 
tra độ mặn một cách cẩn thận, 
tuyệt đối không lấy nước khi độ 
mặn cao >1‰; đối với sầu riêng, 
chôm chôm, măng cụt… không 
tưới nước có độ mặn >0,5‰). 

c. Cây công nghiệp 
- Tập trung chỉ đạo mạnh 

mẽ các biện pháp thâm canh 
để tăng năng suất và chất lượng 
cây trồng. Tăng cường áp dụng 
các kỹ thuật canh tác tiến bộ vào 
sản xuất, tưới tiết kiệm nước, sử 
dụng giống mới có khả năng 
kháng sâu bệnh, thích nghi với 
sự biến đổi của khí hậu. 

- Thực hiện tốt các biện pháp 
phòng trừ dịch hại, nhất là bệnh 
chết nhanh, chết chậm trên cây 
hồ tiêu; bọ xít muỗi, bệnh thán 
thư trên cây điều; bệnh vi - rút 
khảm lá trên cây sắn đang bùng 
phát, lây lan trên diện rộng■

CỤC TRỒNG TRỌT
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BÀN GIẢI PHÁP SẢN XUẤT ĐÔNG XUÂN 2019 - 2020  
KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 11/10/2019, Bộ Nông 
nghiệp & PTNT phối 
hợp với UBND tỉnh Tiền 

Giang tổ chức Hội nghị triển 
khai kế hoạch và giải pháp sản 
xuất đông xuân 2019 - 2020 các 
tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ 
và Đồng bằng sông Cửu Long. 
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Lê Quốc 
Doanh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Trồng 
trọt, tổng diện tích gieo trồng lúa 
vụ đông xuân 2018 - 2019 toàn 
vùng Nam Bộ đạt 1,687 triệu 
ha, tăng 33,5 nghìn ha; năng 
suất ước đạt 67,25 tạ/ha, giảm  
0,99 tạ/ha (do chuyển dịch cơ 
cấu nhóm giống lúa đặc sản tăng 
11,03%); sản lượng ước đạt 11,352 
triệu tấn, tăng 62,8 nghìn tấn  
so với vụ đông xuân 2017 - 2018. 
Diện tích rau, màu đến tháng 
8/2019, ước đạt 17.208 ha.
Diện tích rải vụ cây ăn trái với 5 
loại trái cây là thanh long, xoài, 
chôm chôm, sầu riêng và nhãn 
tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long và Bình Thuận có tổng 
diện tích là 122,35 nghìn ha.  
Tổng sản lượng rải vụ đạt 
1.086,05 tấn, chiếm 56,5% tổng 
sản lượng.

Theo Tổng cục Thủy lợi, 
nhận định khả năng thiếu nước 
cho sản xuất vụ đông xuân 
2019 - 2020 đã được các cơ 
quan chuyên môn báo cáo từ rất 
sớm. Các cơ quan chuyên môn 
đã tập trung theo dõi chặt chẽ 
diễn biến tình hình khí tượng, 
thủy văn, dự báo tình hình mưa 
lũ, hạn, mặn, để có phương án 
ứng phó kịp thời. Tổng cục Thủy 
lợi đã bố trí nguồn lực để nạo vét 
kênh mương, tuần tra, kiểm tra, 
gia cố các tuyến đê bao, bờ bao, 
các cửa cống ngăn triều cường, 
mặn và có kế hoạch vận hành 

các cống ngăn triều kịp thời, xây 
dựng kế hoạch phòng chống 
hạn và xâm nhập mặn, kịp thời 
ứng phó khi có hạn, mặn thiếu 
nước tưới xảy ra vào mùa khô.

Đại diện Cục Bảo vệ thực 
vật cho biết: Cục đã hướng dẫn 
bà con nông dân tăng cường sử 
dụng hệ thống bẫy đèn. Dự tính, 
dự báo và phòng trừ sâu bệnh 
kịp thời các đối tượng dịch hại 

như chuột, rầy nâu bệnh vàng 
lùn, lùn xoắn lá, rầy phấn trắng 
trên lúa…; giám sát tốt vật tư 
đầu vào như phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật. Khả năng hạn 
không chỉ vùng ven biển mà 
còn có thể xảy ra cục bộ trong 
toàn vùng, vì vậy, vấn đề chia 
sẻ nguồn nước cho sản xuất lúa 
và sinh hoạt của người dân cần 
được phối hợp chặt chẽ giữa các  
địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

PGS.TS.Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trao đổi 
với đại biểu về các tài liệu do Trung tâm phát hành
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DOANH NGHIỆP VIỆT NAM:  
LIÊN KẾT ĐỂ THAM GIA  

CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN TOÀN CẦU

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh  
nhấn mạnh sản xuất lúa muốn 
tăng sức cạnh tranh, ngoài 
việc nâng cao chất lượng thì 
cần phải hạ giá thành, cần có 
phương án chuyển sang một số 
loại cây trồng khác để phòng 
ngừa hạn chế thiệt hại do hạn, 
mặn, khuyến khích một số nơi 
sản xuất lúa bấp bênh có thể 
chuyển đổi sang cây trồng 
khác. Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn yêu cầu các 
tỉnh, thành phố khu vực Đông 
Nam Bộ và Đồng bằng sông 
Cửu Long triển khai tốt các biện 
pháp chỉ đạo, tổ chức sản xuất 
thắng lợi. Đặc biệt, Thứ trưởng 
nhấn mạnh, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn các địa 
phương cần khẩn trương cụ thể 
hóa kế hoạch trồng trọt trong vụ 
đông xuân 2019 - 2020 gắn với 
phòng chống hạn hán và xâm 
nhập mặn trong mùa khô 2020, 
không để thiên tai gây thiệt hại 
đối với sản xuất và đời sống 
người dân.

Tại hội nghị, Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia tham 
gia trưng bày, cấp phát miễn phí 
một số sách, sổ tay kỹ thuật và 
tờ rơi có nội dung: “Hướng dẫn 
kỹ thuật canh tác lúa và cây ăn 
trái trong điều kiện hạn, mặn 
vùng ĐBSCL”; “Canh tác lúa - 
CAT trong điều kiện hạn - mặn”; 
“Hướng dẫn Phòng chống sâu 
keo mùa thu”; “Quy trình phòng 
trừ bệnh khảm sắn”; “Phòng trừ 
rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá”; 
“Giải pháp kỹ thuật giảm lượng 
hạt giống gieo sạ”; “Kỹ thuật 
trồng và chăm sóc thanh long”; 
“Hướng dẫn phòng chống sâu 
bệnh hại chính trên lúa”... Trung 
tâm cũng trưng bày các poster 
giới thiệu kết quả Dự án “Cơ giới 
hóa cánh đồng lớn” và “Hướng 
dẫn phòng trừ rầy nâu, vàng lùn, 
lùn xoắn lá”■

ĐỖ TUẤN - NGUYỄN NHUNG
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Sáng ngày 8/10/2019, tại 
Hà Nội, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, 

Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) đã 
phối hợp với Ngân hàng Thế 
giới tại Việt Nam tổ chức diễn 
đàn với chủ đề “Doanh nghiệp 
Việt Nam: Liên kết để tham gia 
chuỗi giá trị nông sản toàn cầu”.

Phát triển liên kết gắn sản 
xuất với tiêu thụ nông sản là chủ 
trương xuyên suốt của nước ta. 
Từ năm 2002, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định 
số 80/2002/QĐ - TTg về Chính 
sách khuyến khích tiêu thụ nông 
sản hàng hóa thông qua hợp 
đồng. Tiếp sau đó, đến năm 
2013 là Quyết định số 62/2013/
QĐ - TTg về Chính sách khuyến 
khích liên kết gắn sản xuất với 
tiêu thụ nông sản, xây dựng 

cánh đồng lớn và hiện nay là 
Nghị định số 98/2018/NĐ - CP 
của Chính phủ về Chính sách 
khuyến khích phát triển sản xuất 
gắn với tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp, (thay thế Quyết định số 
62/2013/QĐ - TTg).

Thực hiện Nghị định số 
98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 
của Chính phủ, đến nay, cả nước 
đã có 35/63 tỉnh, thành phố ban 
hành chính sách liên kết (trong 
đó, có 33 tỉnh, thành phố ban 
hành Nghị quyết Hội đồng nhân 
dân tỉnh); 24 tỉnh, thành phố ban 
hành danh mục các ngành hàng 
sản phẩm chủ lực; 12 tỉnh, thành 
phố ban hành phân cấp phê 
duyệt hỗ trợ liên kết; có 6 tỉnh 
ban hành kế hoạch liên kết để tổ 
chức triển khai; 6 tỉnh phê duyệt 
đề án, dự án liên kết của tỉnh với 
76 dự án được phê duyệt. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hà Công Tuấn phát biểu tại Hội nghị
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Theo báo cáo của Bộ Nông 
nghiệp & PTNT, đến nay cả 
nước đã có 2.975 hợp tác xã 
nông nghiệp tham gia liên kết 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông sản với 1.082 doanh 
nghiệp. Đối với chuỗi nông sản 
an toàn, trên địa bàn cả nước 
có 1.254 chuỗi đã được chứng 
nhận với 1.452 sản phẩm, chủ 
yếu tập trung vào các sản phẩm 
như: Rau quả và trái cây các 
loại, gạo, cà phê, hồ tiêu, điều, 
chè, thịt gà, thịt bò, thịt lợn, tôm, 
cá tra, trứng gia cầm... Cả nước 
có 3.172 điểm bán các sản 
phẩm nông sản theo chuỗi giá 
trị, trong đó có 649 địa chỉ kinh 
doanh đã được cấp giấy xác 
nhận chuỗi cung ứng thực phẩm 
an toàn. Ngoài ra, cả nước hiện 
cung xây dựng được 21.000 mô 
hình liên kết chuỗi giá trị ở các 
xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Việt Nam hiện đã và đang xây 
dựng các chuỗi liên kết 3 trục 
nông sản trụ cột của tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp là: Cá tra, 
lâm sản và lúa gạo.

Theo đánh giá của các bộ, 
ngành; việc tổ chức liên kết 
chuỗi sản xuất tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp hiện vẫn bộc 

lộ một số hạn chế: Khả năng liên 
kết của người dân còn yếu. Số 
lượng mô hình chuỗi nông sản 
an toàn chưa nhiều. Việc tiếp 
cận nguồn vốn hỗ trợ còn gặp 
nhiều khó khăn. Hợp đồng liên 
kết thiếu chặt chẽ, hiện tượng 
vi phạm hợp đồng liên kết còn 
phổ biến. Bên cạnh đó, sản xuất 
nông nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều 
rủi ro. Dù có nhiều cơ hội sau 
hội nhập quốc tế, nhưng xuất 
khẩu nông sản luôn phải đối mặt 
với rào cản thương mại, rào cản 
kỹ thuật ngày càng phức tạp, 
khắt khe…

Ông Phạm Thái Bình, Tổng 
Giám đốc Công ty cổ phần Nông 
nghiệp công nghệ cao Trung 
An - một trong những doanh 
nghiệp tham gia xây dựng chuỗi 
liên kết sản xuất lúa gạo xuất 
khẩu tại các thị trường: Nhật 
Bản, Malaysia, Singapo, Trung 
Quốc, Thái Lan, Đức, Hàn Quốc, 
Philippine, Australia... cho rằng: 
Mô hình liên kết chuỗi sản xuất 
lúa gạo đã chứng minh được 
hiệu quả kinh tế và rất cần thiết, 
thế nhưng lại không thể phát 
triển nhân rộng, thậm chí những 
vụ lúa gần đây diện tích cánh 
đồng liên kết ở các địa phương 

lại có xu hướng giảm dần. 
Nguyên nhân là do các chuỗi 
liên kết thiếu vốn, nguồn lực 
chính để thực hiện. Để khuyến 
khích các chuỗi phát triển, trong 
đó có chuỗi liên kết sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ lúa gạo, ông 
Bình cho rằng Chính phủ cần có 
phương án vốn thực hiện cánh 
đồng liên kết trồng lúa. Có như 
vậy, ngành lúa gạo của Việt 
Nam mới phát triển theo hướng 
gia tăng giá trị và hiệu quả. 

Tại phần thảo luận của diễn 
đàn, sau khi gửi nhiều câu hỏi 
tới Ban chủ tọa diễn đàn, các 
đại biểu đã tham gia góp ý, 
đề xuất nhiều giải pháp nhằm 
thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị 
nông sản, hướng tới tiếp cận 
thị trường toàn cầu. Trong đó, 
nhiều ý kiến cho rằng, một 
trong những yếu tố quan trọng 
nhất là giải quyết bài toán về 
vốn thông qua đẩy mạnh triển 
khai chính sách tín dụng đối 
với lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn theo Nghị định số 98/2018/
NĐ-CP. Tiếp tục cải cách thủ 
tục hành chính; nâng cao chất 
lượng công tác quy hoạch trong 
sản xuất, chế biến và tiêu thụ 
nông sản, bảo đảm phù hợp 
quy hoạch tổng thể và từng địa 
phương. Cùng với đó, các bộ 
ngành, địa phương cần tiếp tục 
hoàn thiện thể chế, chính sách 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp tiếp cận và 
ứng dụng khoa học công nghệ 
phục vụ sản xuất, kinh doanh, 
tận dụng cơ hội của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 góp phần 
thực hiện thành công Đề án tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng 
và phát triển bền vững■

VIỆT OANH
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia



Toàn cảnh Diễn đàn
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Toàn cảnh Diễn đàn

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC HAI KHỐI CÔNG - TƯ 
TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI BÒ SỮA

Nhằm tăng cường hợp tác 
giữa khối công và khối tư 
trong ngành chăn nuôi, 

đặc biệt là ngành chăn nuôi 
bò sữa, tạo điều kiện cho các 
đối tác trong ngành có cơ hội 
trao đổi thông tin, chia sẻ kinh 
nghiệm, phát triển hợp tác, ngày 
24/9/2019, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT đã tổ chức Diễn đàn Tầm 
nhìn và Đối thoại PPP Ngành 
hàng Chăn nuôi với chủ đề: 
“Thách thức và tiềm năng phát 
triển chăn nuôi bò sữa và sản 
phẩm sữa”.

Những năm qua, chăn nuôi 
bò sữa của nước ta phát triển 
tốt và từng bước hình thành 
ngành công nghiệp chăn nuôi 
và chế biến sữa hiện đại so với 
khu vực và thế giới. Năm 2018, 
tổng doanh thu toàn ngành sữa 
đạt 109.000 tỷ đồng (khoảng 
4.781 triệu USD). Việt Nam đã 
vươn lên đứng thứ 6 châu Á về 
sản lượng sữa và đứng thứ 4 về 
năng suất của đàn bò vắt sữa. 
Nhiều chuỗi liên kết khép kín từ 
sản xuất tới tiêu dùng trong chăn 
nuôi bò sữa đã được hình thành 
và phát triển hiệu quả. Tỷ lệ liên 
kết chuỗi trong chăn nuôi bò 
sữa chiếm gần 100%, cao nhất 
trong sản xuất nông nghiệp hiện 
nay. Ở thời điểm hiện tại, ngành 
chăn nuôi, đặc biệt là ngành sữa 
có nhiều tiềm năng và cơ hội 
phát triển do nhu cầu tiêu dùng 
trong nước và nhiều nước trong 
khu vực về sản phẩm chăn nuôi 
ngày càng tăng.

Bên cạnh những thuận lợi, 
ngành chăn nuôi cũng như 
ngành sữa còn gặp phải những 
khó khăn và thách thức: (i) Hàng 
năm Việt Nam vẫn phải nhập 
khẩu một lượng thịt, sữa và sản 
phẩm sữa khá cao để phục vụ 
tiêu dùng trong nước; (ii) năng 
suất chăn nuôi trong nước có xu 
hướng giảm, giá thành vẫn còn 
cao; (iii) chăn nuôi với quy mô 
nhỏ lẻ, phân tán chiếm tỷ lệ cao, 
ảnh hưởng không nhỏ tới việc 
áp dụng công nghệ tiên tiến 
trong chăn nuôi, công tác kiểm 
soát dịch bệnh và an toàn thực 

phẩm; (iv) giá trị xuất khẩu thấp 
khiến ngành chăn nuôi thiếu 
động lực để phát triển.

Tham luận tại Diễn đàn,  
TS. Hạ Thúy Hạnh - Phó Giám 
đốc Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia cho biết, năm 2018, 
số lượng bò sữa nuôi trong nông 
hộ chiếm đến 70,65% tổng đàn 
bò sữa cả nước. Chăn nuôi bò 
sữa đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, 
yêu cầu kỹ thuật cao, nghiêm 
ngặt, trong khi phần lớn hộ nuôi 
hạn chế về năng lực kinh tế, 
trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm 
nên năng suất và chất lượng 
sữa không ổn định. Để phát 
triển chăn nuôi bò sữa nông 
hộ phát triển bền vững, TS. Hạ 
Thúy Hạnh đề xuất một số giải 
pháp về quy hoạch vùng nuôi và 
vùng trồng cỏ; tiếp tục cải tạo 
và nâng cao chất lượng đàn bò 
sữa thông qua chọn lọc, giám 
định, bình tuyển con giống có 
chất lượng tốt; đẩy mạnh công 
tác thụ tinh nhân tạo cho đàn bò 
sữa, tăng cường chăn nuôi bò 
sữa theo VietGAHP; chủ động 
về lượng và chất lượng nguồn 
thức ăn cho bò sữa;…

Thông qua tham luận của 
các đại biểu, Thứ trưởng Phùng 
Đức Tiến nhấn mạnh cần đẩy 
nhanh quá trình tái cơ cấu ngành 
chăn nuôi; chuyển dần chăn 
nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo 
quy mô trang trại, công nghiệp, 

phù hợp với thực tế địa phương. 
Phát triển chăn nuôi gắn với chế 
biến đa dạng hóa, hình thành và 
phát triển ngành công nghiệp 
chế biến, đáp ứng nhu cầu thực 
phẩm và nguyên liệu cho công 
nghiệp. Hiện, Bộ Nông nghiệp 
và PTNT đã tiên phong thành 
lập Chương trình đối tác công 
- tư cho phát triển nông nghiệp 
bền vững Việt Nam (PSAV) 
trong khuôn khổ của Diễn đàn 
kinh tế thế giới (WEF), tập trung 
vào kết nối các tác nhân trong 
ngành nông nghiệp để chia sẻ 
kinh nghiệm, cùng hợp tác phát 
triển chuỗi giá trị các mặt hàng 
nông sản chủ lực của Việt Nam. 

Cũng tại Diễn đàn này đã 
diễn ra Lễ ra mắt Nhóm công 
tác công tác PPP Ngành hàng 
Chăn nuôi bao gồm khối công 
(Cục Chăn nuôi và Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia) và khối 
tư (các Công ty). Nhóm được 
thành lập với kỳ vọng thúc đẩy 
thu hút đầu tư vào ngành chăn 
nuôi, thực hiện tầm nhìn phát 
triển nông nghiệp bền vững, 
trong đó tập trung vào phát triển 
sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng 
cường đầu tư vào chế biến sâu 
để tăng giá trị gia tăng, tính cạnh 
tranh và an toàn thực phẩm cho 
ngành chăn nuôi■

NGUYỄN THU HẰNG
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
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*“GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ NUÔI ONG  
TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC”

DIỄN ĐÀN KHUYẾN NÔNG @ NÔNG NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ: 

Trong 2 ngày 09 và 
10/10/2019, Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia 

phối hợp với Cục Chăn nuôi, Sở 
Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa 
Bình tổ chức Diễn đàn Khuyến 
nông @ Nông nghiệp với chủ 
đề “Giải pháp phát triển bền 
vững nghề nuôi ong tại các tỉnh 
miền núi phía Bắc”. TS. Nguyễn 
Văn Trọng - Phó Cục trưởng 
Cục Chăn nuôi và TS. Hạ Thúy 
Hạnh - Phó Giám đốc Trung 
tâm Khuyến nông Quốc gia 
đồng chủ trì Diễn đàn.

Theo Cục Chăn nuôi, những 
năm gần đây, nghề nuôi ong lấy 
mật ở nước ta đã và đang phát 
triển nhanh chóng về cả chất 
lượng và số lượng. Đến năm 
2018, cả nước có xấp xỉ 1,26 triệu  
đàn ong, tổng sản lượng mật 
đạt 49 nghìn tấn, trong đó 
xuất khẩu gần 44 nghìn tấn 
(đạt 90%) - trở thành quốc gia 
đứng thứ 6 thế giới và thứ 2 
châu Á về xuất khẩu mật ong.  
Phần lớn sản lượng mật ong 

được xuất khẩu sang thị trường 
Hoa Kỳ chiếm 90 - 95%, còn lại 
xuất khẩu sang thị trường châu 
Âu và tiêu thụ ở thị trường nội địa.  
Nuôi ong tập trung chủ yếu ở 
vùng Trung du miền núi phía 
Bắc (442 nghìn đàn), một số 

vùng đã xây dựng được thương 
hiệu mật ong, mang lại giá trị 
kinh tế cao như: Mật ong bạc 
hà “Mèo Vạc” ở Hà Giang, “mật 
ong Sơn La”... Chất lượng sản 
phẩm tạo ra từ ong mật như mật 
ong, sữa ong chúa, sáp ong, keo 
ong, phấn hoa... không ngừng 
tăng lên, được người tiêu dùng 
trong và ngoài nước ưa chuộng.

Tại Diễn đàn, qua 44 câu 
hỏi và trả lời cùng nhiều ý kiến 
tham luận của các chuyên gia 
và người nuôi ong, các đại biểu 
đều nhận thấy rằng: Thực trạng 
ngành nuôi ong hiện nay đang 
đối mặt với nhiều thách thức do 
thiếu sự quản lý chung và thiếu 
sự thống nhất. Những hạn chế 
về kiến thức của người nuôi ong 
và việc không tuân thủ quy trình 
kiểm soát chất lượng, quy trình 
khai thác, chế biến, bảo quản 
đã làm giảm chất lượng sản 
phẩm. Nhiều lô hàng mật ong 
xuất khẩu có tồn dư thuốc kháng 
sinh, thuốc bảo vệ thực vật đã 
bị trả về ảnh hưởng đến uy tín, 
thương hiệu sản phẩm và gây 

Các đại biểu tham quan mô hình nuôi ong tại tỉnh Hòa Bình

Sản phẩm mật ong được trưng bày trong khuôn khổ Diễn đàn
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thiệt hại kinh tế lớn. Bên cạnh 
đó, sự liên kết giữa các hộ nuôi 
ong và khai thác mật còn lỏng 
lẻo; công tác nghiên cứu khoa 
học về ong còn hạn chế; người 
nuôi ong thường tự chủ động tạo 
ong chúa để thay thế cho những 
ong chúa già khi nhân đàn ong, 
nhiều đơn vị còn mua giống trôi 
nổi không rõ nguồn gốc, gây 
pha tạp, tỷ lệ cận huyết cao... 

Để góp phần tìm hướng duy 
trì tính bền vững và đảm bảo an 
toàn thực phẩm đối với các sản 
phẩm ong mật, tạo ra sản phẩm 
với số lượng lớn, chất lượng cao, 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu giúp nâng cao 
thu nhập cho người nuôi ong, 
tổng kết Diễn đàn, TS. Hạ Thúy 
Hạnh đưa ra một số giải pháp:

- Phát triển giống ong chất 
lượng tốt, năng suất cao, mở 
hướng nhập khẩu tinh trùng 

ong đực, ong chúa để chủ động 
cung ứng phân phối ong giống 
chất lượng cao trong sản xuất.

- Quy hoạch và bảo tồn vùng 
trồng cây nguồn mật, phấn và 
các vụ hoa từ cây ăn quả đảm 
bảo cho nuôi ong.

- Áp dụng giải pháp kỹ thuật 
về phát triển nuôi ong bền vững 
(thực hiện đồng bộ từ công tác 
giống, thức ăn, kỹ thuật khai thác 
mật, nuôi ong theo VietGAHP).

- Tăng cường liên kết, thành 
lập tổ nhóm/hợp tác xã, đồng 
thời liên kết thị trường trong nước 
và xuất khẩu nhằm đáp ứng yêu 
cầu của các nhà nhập khẩu.

- Tăng cường thông tin tuyên 
truyền, đào tạo huấn luyện và 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn 
về phát triển nuôi ong tại các 
địa phương, đặc biệt là các tỉnh  

phía Bắc cho người nuôi ong để 
phát triển bền vững nghề ong 
theo hướng xuất khẩu.

- Xây dựng ngành hàng ong 
có chất lượng, truy xuất nguồn 
gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm.

Thế giới luôn biến đổi, thị 
trường luôn biến động, các rào 
cản và thách thức ngày càng 
cao, yêu cầu ngành ong phải 
liên tục áp dụng khoa học kỹ 
thuật hiện đại, thực hành nuôi 
ong theo VietGAHP để phát 
triển bền vững, có được sản 
phẩm mật ong chất lượng cao, 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm để mở rộng thị trường 
xuất khẩu cũng như phục vụ 
tiêu dùng nội địa■

NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Trong 2 ngày 17-
18/10/2019, Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia 

phối hợp với Cục Trồng trọt, Cục 
Kinh tế hợp tác và Phát triển 
nông thôn, Sở Nông nghiệp 
và PTNT tỉnh Kiên Giang tổ 
chức Diễn đàn Khuyến nông @ 
Nông nghiệp chủ đề “Cơ giới 
hóa trong sản xuất lúa” các 
tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu 
Long. Tham dự diễn đàn có 
trên 230 đại biểu, trong đó có 
khoảng 160 nông dân đến từ 8 
tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long: An Giang, Đồng Tháp,  

Cần Thơ, Hậu Giang, Long 
An, Sóc Trăng, Tiền Giang và  
Kiên Giang.

Những năm gần đây, việc 
cơ giới hóa trong sản xuất nông 
nghiệp, nhất là trong sản xuất 
lúa được nhiều địa phương chú 
trọng đầu tư, góp phần đáng kể 
giúp nông dân giảm công lao 
động, tăng năng suất và chất 
lượng sản phẩm, giảm tổn thất 
sau thu hoạch. Tuy nhiên, việc 
ứng dụng máy móc trong sản 
xuất nông nghiệp trên cả nước 
nói chung vẫn còn hạn chế. 
Hiện tại, vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long có mức độ cơ giới hóa 
cao nhất cả nước nhưng chưa 
toàn diện và đồng bộ, mới tập 
trung cơ giới hóa trong một số 
khâu như làm đất, chăm sóc, 
thu hoạch. Mức độ trang bị 
động lực còn lạc hậu, hầu hết 
các máy làm đất công suất nhỏ, 
chỉ thích hợp quy mô hộ và đất 
manh mún, mới đạt bình quân  
2,4 mã lực (HP)/ha canh tác. 
Chất lượng lao động nông thôn 
thấp, nhiều lao động vận hành, 
sử dụng máy nông nghiệp không 
qua đào tạo. Cơ chế chính sách 
đã ban hành tương đối đầy đủ 
nhưng tính thực thi còn hạn chế, 
thiếu sự nhất quán. Quy hoạch 
kết cấu hạ tầng cho các vùng 
sản xuất nông nghiệp chưa đảm 
bảo cho nhu cầu phát triển cơ 
giới hoá, hiện đại hoá. Bên cạnh 
đó, mức độ cơ giới hóa trong 
sản xuất lúa ở Đồng bằng sông 
Cửu Long không đồng đều giữa 
các khâu, như: khâu làm đất đạt 
gần 100%; khâu thu hoạch đạt 
95%; khâu gieo sạ, cấy lúa đạt 
65%; khâu chăm sóc, bảo vệ 

*“CƠ GIỚI HÓA TRONG SẢN XUẤT LÚA”

Đông đảo các đại biểu tham dự Diễn đàn
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thực vật đạt 85%; khâu thu gom 
và cuộn rơm rạ đạt 90%. Do 
mức độ cơ giới hóa ở các khâu 
chưa đồng đều, tổn thất sau thu 
hoạch còn cao, chuỗi giá trị lúa 
gạo còn nhiều điểm chưa hợp lý 
và thiếu tính ổn định, đời sống 
của nông dân trồng lúa chưa 
được cải thiện.

Tại Diễn đàn, Cục Kinh tế 
Hợp tác và PTNT đã đề xuất 
các giải pháp về cơ giới hóa 
trong sản xuất nông nghiệp, đó 
là: Triển khai chủ trương tái cơ 
cấu nông nghiệp theo hướng 
tổ chức sản xuất hàng hóa lớn 
gắn với lợi thế từng vùng và thị 
trường; Khuyến khích đầu tư 
máy móc, thiết bị vào sản xuất 
nông nghiệp trên cơ sở tổ chức 
lại sản xuất và triển khai có hiệu 
quả các chính sách kích cầu đối 
với cơ giới hóa nông nghiệp; 
Đẩy mạnh công nghiệp chế 
tạo máy, thiết bị phục vụ nông 
nghiệp; Tăng cường chuyển 
giao áp dụng tiến bộ, khoa học 
công nghệ về cơ điện nông 
nghiệp; Rà soát, bổ sung hoàn 
thiện chính sách.

TS. Lê Văn Bảnh - Chủ tịch 
Hội Cơ khí Nông nghiệp Đồng 
bằng sông Cửu Long đưa ra một 
số kiến nghị: Về mặt kỹ thuật, 
để đảm bảo cho việc cơ giới hóa 
đồng bộ trong sản xuất lúa được 
thuận lợi, cần giải quyết các vấn 
đề quy hoạch và cải tạo lại đồng 
ruộng. Diện tích lô thửa cần đủ 

rộng để máy xoay trở thuận lợi 
lúc vận hành; giao thông nông 
thôn thuỷ, bộ cần thuận lợi cho 
máy móc đi lại; quản lý nước 
trên đồng ruộng; cần có cày ải 
hàng năm để tạo tầng đế cày, 
tránh bị lầy lún, cải tạo đất, cải 
thiện tầng canh tác; cần san ủi 
để có mặt ruộng tương đối bằng 
phẳng để dễ quản lý cỏ dại và 
tiết kiệm nước; phát triển dịch 
vụ cấy máy; có quy trình canh 
tác tốt, bảo vệ thực vật, bón 
phân, chăm sóc để tránh lúa 
bị đổ ngã lúc thu hoạch; chọn 
thời điểm thu hoạch và máy 
thu hoạch thích hợp; xử lý tốt 
sau thu hoạch, chế biến, bảo 
quản lúa gạo, tận dụng phụ 
phẩm trong sản xuất… Ngoài ra, 
cần quan tâm đầu tư công tác 
nghiên cứu và đào tạo về cơ khí 
nông nghiệp, huấn luyện cán 
bộ kỹ thuật, công nhân ngành 
cơ khí, xây dựng các cơ sở chế 
biến hoặc sơ chế, dịch vụ cơ khí 
nông thôn.

Tại Diễn đàn, có khoảng 20 
câu hỏi tập trung về các vấn đề: 
giải pháp về cơ giới hóa, hiệu 
quả của áp dụng máy cấy, máy 
bay không người lái; chính sách 
về cơ giới hóa trong sản xuất 
lúa; kỹ thuật và hiệu quả của sạ 
khóm; giải pháp truyền thông 
trong giới thiệu, quảng bá sản 
phẩm lúa gạo; hỗ trợ của Nhà 
nước về mô hình trình diễn cơ 
giới hóa... đã được chia sẻ và 
giải đáp.

Trong khuôn khổ diễn đàn, 
các đại biểu đã đi tham quan mô 
hình “Xây dựng cánh đồng lớn 
thâm canh và áp dụng cơ giới 
hóa đồng bộ trong sản xuất lúa 
ở phía Nam” tại xã Thạnh Đông 
A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên 
Giang. Những năm gần đây, 
nông dân địa phương đã áp dụng 
bình phun hạt để gieo sạ. Toàn 
xã có khoảng 250 bình phun 
hạt, 02 máy sạ hàng cải tiến, 
10 công cụ để sạ hàng. Trong 
vụ thu đông 2019, xã đã bắt 
đầu triển khai mô hình máy sạ 
hàng theo khóm tại ấp Kênh 8B,  
với diện tích ban đầu là 2 ha. 
Đặc biệt nhất phải kể đến là mô 
hình cấy lúa bằng máy bắt đầu 
triển khai từ 6 ha và tăng lên 15 
ha (vụ thu đông 2018) và hiện 
đã tăng lên hàng trăm ha (năm 
2019). Toàn xã có 02 đội cấy với 
06 máy cấy, mỗi vụ bà con nông 
dân cấy từ 100 -150 ha. Thu 
nhập bình quân đầu người từ 
16,9 triệu đồng năm 2010, nâng 
lên 42 triệu đồng/người/năm 
vào năm 2018, tăng 21,1 triệu 
đồng; giá trị thu nhập bình quân 
trên 01 ha đất nông nghiệp đạt 
trên 90 triệu đồng/ha/năm. Hiệu 
quả từ mô hình cơ giới hóa khâu 
cấy so với mô hình lúa canh tác 
truyền thống bình quân tăng 
gần 5 triệu đồng/ha/năm■

NGUYỄN NHUNG - ĐỖ TUẤN
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
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NINH THUẬN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ KHUYẾN NÔNG HỖ TRỢ 
NGƯỜI NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM

Ninh Thuận có bờ biển dài 
trên 105 km, có nguồn nước 
biển sạch quanh năm, nồng 

độ mặn luôn ổn định từ 32 - 34‰ 
là điều kiện phù hợp và rất lý tưởng 
cho sản xuất tôm giống các loại. 

Hiên nay, toàn tỉnh có 498 
cơ sở sản xuất tôm giống, trong 
đó trên 50% cơ sở xây dựng 
có qui mô lớn, đầu tư hạ tầng 
khu vực sản xuất riêng biệt và 
đã đầu tư nhiều trang thiết bị 
hiện đại phục vụ quá trình sản 
xuất như: Hệ thống xử lý nước 
bằng đèn cực tím, máy ozone, 
máy đếm tôm tự động, kiểm tra 
tôm bằng kính hiển vi điện tử, 
xét nghiệm bệnh tôm bằng các 
phương pháp tiên tiến, hiện đại 
nhất như PCR, Realtime - PCR 
… Hàng năm, Ninh Thuận cung 
cấp cho thị trường từ 25 - 30 tỷ  
con tôm giống đạt chất lượng 
theo quy định, chiếm 33% tôm 
giống cả nước. 

Bên cạnh việc xây dựng 
nhãn hiệu chứng nhận “Tôm 
giống Ninh Thuận”, hiện nay, 
Ninh Thuận đang khuyến khích 
các cơ sở liên kết với nhau hình 
thành tổ nhóm trong sản xuất. 
Khuyến khích các nhà đầu tư 
nước ngoài, xây dựng các cơ sở 
sản xuất giống quy mô lớn ứng 
dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên 
tiến để phát triển và nâng cao 
chất lượng tôm giống. 

* Để giúp bà con nuôi tôm bền 
vững, hiệu quả nhiều năm qua 
Trung tâm Khuyến nông Ninh 
thuận đã triển khai nhiều giải 
pháp hỗ trợ bà con, bao gồm:

- Hoạt động của phòng xét 
nghiệm trung tâm giúp gắn kết 
doanh nghiệp sản xuất tôm 
giống với người nuôi tôm

Năm 2002, bộ phận xét 
nghiệm bệnh tôm của Trung 
tâm Khuyến nông Ninh Thuận 
ra đời và hoạt động. Với nhiệm 
vụ chính là hỗ trợ tư vấn cho 
người nuôi tôm lựa chọn được 
nguồn tôm giống sạch bệnh 
để đưa vào nuôi thương phẩm 
đạt hiệu quả cao, Trung tâm 

là cầu nối giúp người 
dân tiếp cận với các 
doanh nghiệp, công ty 
sản xuất tôm giống đạt 
chất lượng cao trên địa 
bàn tỉnh Ninh Thuận.       

Với sự đầu tư thiết 
bị, máy móc hiện đại, 
đến nay bộ phận xét 
nghiệm bệnh tôm của 
Trung tâm đã kiểm tra 
và phát hiện được 11 
bệnh như: Bệnh đốm 
trắng (WSSV), bệnh 
còi (MBV), bệnh đầu 
vàng (YHV), bệnh 
taura (TSV), Bệnh 
hoại tử gan tụy (NHP), bệnh 
hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo 
máu (IHHNV), bệnh teo gan tụy 
(HPV), bệnh đục cơ (IMNV), 
bệnh hoại tử gan tụy cấp tính 
(AHPND), bệnh vi bào tử trùng 
(EHP) và bệnh phát sáng. 

Mỗi năm, Trung tâm đã tư 
vấn và kiểm tra hơn 7.000 mẫu 
tôm, giúp bà con nông dân trong 
và ngoài tỉnh chọn được nhiều 
con giống tốt. Qui trình kiểm tra 
bệnh tôm được thực hiện khoa 
học từ khâu nhận mẫu đầu vào 
đến khi trả kết quả cho khách 
hàng. Góp phần giúp nông dân 
chọn được con giống bảo đảm 
chất lượng tốt, thả nuôi thương 
phẩm đạt hiệu quả cao. 

- Hoạt động tập huấn khuyến 
cáo lịch thời vụ, cảnh báo môi 
trường nuôi tôm

Hàng năm, Trung tâm 
Khuyến nông phối hợp với các 
đơn vị trong ngành, các Công ty, 
doanh nghiệp tổ chức tập huấn 
kỹ thuật, khuyến cáo lịch thời 
vụ nuôi trồng thủy sản theo Kế 
hoạch nuôi trồng của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
ban hành. Đồng thời, thông báo 
thường xuyên về kết quả quan 
trắc môi trường các vùng nước 
nuôi tôm trong tỉnh đến hộ dân, 
thông qua đó giúp nông dân 
nhận định được tình hình nuôi 
và nắm bắt được các phương 
pháp nuôi mới áp dụng vào thực 
tế sản xuất.

- Hoạt động xây dựng mô hình  
trình diễn và nhân rộng mô hình 
có hiệu quả

Các mô hình khuyến nông 
thực hiện thành công có tác 
động lớn đến việc nhân rộng ra 
đại trà, từng bước góp phần nâng 
cao nhận thức của người nuôi 
tôm trong tỉnh phát triển theo 
hướng bền vững, an toàn. Trong 
những năm gần đây, Trung tâm 
Khuyến nông Ninh Thuận đã 
thực hiện 9 mô hình thủy sản, 
trong đó 5 mô hình có sức lan 
tỏa mạnh và được người dân áp 
dụng theo. Trung tâm Khuyến 
nông sẽ tiếp tục tăng cường 
công tác tập huấn kỹ thuật nuôi 
trồng thủy sản để người dân 
tham quan học tập. Đồng thời, 
giới thiệu mô hình nuôi các đối 
tượng mới, nuôi theo qui trình 
nuôi mới. Phối hợp chặt chẽ với 
cơ quan thông tin đại chúng để 
khuyến cáo người dân các mô 
hình sản xuất có hiệu quả ứng 
dụng vào sản xuất, nhân rộng, 
nhằm giúp nông dân ổn định 
sản xuất, nâng cao hiệu quả 
kinh tế, tổ chức nuôi trồng theo 
hướng an toàn, bền vững theo 
định hướng tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp của địa phương■
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG NINH THUẬN

Hiện nay, Ninh Thuận đang khuyến khích các cơ sở 
liên kết với nhau hình thành tổ, nhóm trong sản xuất
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Chúng tôi đến thăm mô hình 
trồng cây thanh long ruột đỏ 
của gia đình chị Nguyễn Thị 

Thủy và chị Phạm Thị Yến ở thôn 
Mải, xã Tân Sỏi - người tiên phong 
đưa cây thanh long ruột đỏ trồng 
trên vùng đất đồi, được nghe kể về 
cơ duyên đưa cây thanh long về 
vùng đất đồi khô cằn này chúng 
tôi mới thấy, để có được kết quả 
như ngày hôm nay với gia đình chị 
Thủy, chị Yến là cả một quá trình 
học hỏi, cần mẫn và quyết tâm.

Chị Nguyễn Thị Thủy chia sẻ 
“trước đây khu đồi này chỉ trồng 
vải thiều và một số cây ăn quả 
khác nhưng không mang lại hiệu 
quả kinh tế. Tình cờ xem chương 
trình truyền hình giới thiệu về mô 
hình trồng cây thanh long ruột đỏ 
trên đất đồi hiệu quả, thấy phù 
hợp với điều kiện đất của gia đình 
nên vợ chồng tôi bàn nhau trồng 
thử 200 trụ”.

Qua thời gian cho thấy,  
trồng thanh long ruột đỏ phù 
hợp với điều kiện thổ nhưỡng và 
khí hậu ở vùng đất đồi nơi đây. 
Công đoạn chuẩn bị trụ trồng 
thanh long cần lưu ý nên đầu 
tư đổ cột bê tông làm trụ cho 
thanh long bám, đảm bảo bền 
vững. Mỗi trụ cao từ 1,5 - 1,7 m.  
Hàng cách hàng 2,5 m, cây 
cách cây khoảng 2 m. Thanh 
long ruột đỏ là loại cây dễ trồng, 
dễ chăm sóc, có thể trồng 
quanh năm, nhưng để cây cho 
năng suất cao, đảm bảo chất 
lượng thì nên trồng vào đầu 
mùa mưa. Trong khi trồng nên 
bón phân làm 2 đợt, bón thúc 
mầm và bón thúc quả. Xung 

quanh gốc, cần thường xuyên 
tiến hành làm sạch cỏ để tránh 
cỏ ăn tranh phân bón của cây. 
Ngoài ra, cần thường xuyên tỉa 
cành và tạo tán.

Đến nay, vườn thanh long 
của gia đình chị Thủy đã cho thu 
hoạch, chị cho biết “Thanh long 
ruột đỏ bắt đầu cho thu hoạch từ 
tháng 3 và kéo dài đến tháng 10,  
cứ khoảng 28 ngày lại cho thu 
hoạch một đợt. Vừa rồi chị thu 
hoạch được 2,5 tạ, bán buôn với 
giá 25.000 đồng/kg. Với 200 trụ 
bắt đầu được thu hái từ tháng 
3, chị đã thu được gần 30 triệu 
đồng. Đặc biệt, sản phẩm thanh 
long được thương lái đến tận 
vườn thu mua. Và hiện không 
đủ quả để cung cấp cho các đơn 
đặt hàng”.

Cùng thôn với chị Thủy, gia 
đình chị Phạm Thị Yến trồng  
150 trụ thanh long. Chị Yến 
cho biết, thanh long ruột đỏ là 
cây chịu hạn tốt lại ít sâu bệnh, 
không mất nhiều công chăm 

sóc, chỉ cần phủ rơm, rạ để 
giữ ẩm và bổ sung thêm phân 
chuồng là cây phát triển tốt. 
Để thanh long phát triển tốt và 
đạt sản lượng cao phải che đậy 
cẩn thận để giữ cho rễ không 
bị tổn thương do ánh nắng mặt 
trời hoặc úng nước… Đồng thời, 
cắt bỏ những cành cây không 
thể mọc mầm và ra quả, mỗi 
cành chỉ nên để 1 - 2 quả,  
trường hợp đặc biệt có thể để  
3 quả. 

Đây là cây trồng lâu năm, 
khoảng 10 - 15 năm sau mới 
phải trồng lại. Đặc biệt, sau khi 
trồng 1 năm, thanh long đã cho 
quả bói. Từ năm thứ 2 trở đi (sau 
khi cho quả bói) năng suất quả 
cao gấp đôi năm thứ nhất.

Đồng chí Nông Văn Thiện - 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân 
Sỏi cho biết: “Mô hình trồng 
thanh long ruột đỏ của gia đình 
chị Nguyễn Thị Thủy và Phạm 
Thị Yến là mô hình mới trên địa 
bàn xã, bước đầu mang lại hiệu 
quả cao, phù hợp với khả năng 
đầu tư cũng như trình độ sản 
xuất của bà con địa phương. 
Mô hình đã mở ra hướng phát 
triển kinh tế mới, giúp bà con 
nông dân mạnh dạn trong việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
phát triển kinh tế gia đình. Từ 
sự mạnh dạn, không ngại khó, 
ngại khổ và quyết tâm làm giàu 
từ chính mảnh đất quê hương, 
gia đình chị Nguyễn Thị Thủy và 
chị Phạm Thị Yến không chỉ là 
người tiên phong trong việc đưa 
cây thanh long ruột đỏ về trồng 
trên đất đồi ở xã Tân Sỏi mà còn 
trở thành điển hình trong phát 
triển kinh tế tại địa phương”■

HƯƠNG GIANG
Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang

BẮC GIANG: THANH LONG RUỘT ĐỎ TRÊN ĐẤT ĐỒI TÂN SỎI

Mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ ở thôn Mải, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế

“Cây thanh long được trồng khá phổ biến ở một số tỉnh phía 
Bắc, nhất là vùng đồi gò bán sơn địa. Về kỹ thuật không khó 
trồng nhưng cần tâm huyết tìm hiểu và nắm vững kỹ thuật về 
cây này để cho hiệu quả sản xuất cao, nhất là việc tỉa cành tạo 
tán, kỹ thuật bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh. Chú ý 
phòng trừ bệnh đốm nâu, bệnh đốm trắng, bệnh thối đầu cành, 
bệnh thán thư v.v…

Bà con nông dân nên áp dụng kỹ thuật sản xuất thanh long 
theo VietGAP, có hệ thống tưới nước và kỹ thuật tưới phù hợp để 
sản xuất ra sản phẩm có chất lượng, tiêu thụ ổn định và hiệu quả 
cao. Chúc bà con thành công”.

Ths. Hoàng Văn Hồng -  
Trưởng phòng Khuyến nông Trồng trọt và Lâm nghiệp,  

Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia
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HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ THỊT TRÊN ĐỆM LÓT SINH HỌC

Năm 2019, được sự hỗ trợ 
của Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh Quảng Trị, Trạm 

Khuyến nông huyện Đắkrông 
đã triển khai mô hình chăn nuôi 
gà thịt trên nền chuồng đệm 
lót sinh học tại xã Ba Lòng,  
huyện Đắkrông.

Mô hình được triển khai tại 3 
thôn Thạch Xá, Hà Vụng và Mai 
Sơn, với quy mô nuôi 1.100 con,  
gồm 11 hộ tham gia nuôi (mỗi 
hộ 100 con). Đây là giống gà 
Ri Dabaco 3/4, 1 ngày tuổi, tỷ 
lệ trống mái 50/50, có nguồn 
gốc rõ ràng, đảm bảo quy trình 
phòng bệnh, cách ly, kiểm dịch 
theo quy định. Các hộ tham gia 
mô hình được hỗ trợ 70% chi phí 
mua gà giống, chế phẩm làm 
đệm lót, chi phí thức ăn và thuốc 
thú y, vật tư. Bên cạnh đó, các hộ 
tham gia mô hình và bà con còn 
được cán bộ của Trạm Khuyến 
nông huyện tập huấn chuyển 
giao kỹ thuật chăn nuôi, thường 
xuyên kiểm tra, giám sát, hướng 
dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện 
theo đúng quy trình kỹ thuật.

Kỹ sư Nguyễn Ngọc Chiến 
- Phó trưởng Trạm Khuyến 
nông huyện Đắkrông cho biết: 
Đệm lót sử dụng nguyên liệu là 
trấu, có độ dày từ 10 - 12 cm. 
Men vi sinh Balasa là một chế 
phẩm sinh học có chứa tế bào 

sống các chủng vi khuẩn, nấm 
men, nấm sợi, các enzyme làm 
phân hủy chất hữu cơ, ức chế 
và tiêu diệt các hệ vi sinh vật 
có hại, giảm thiểu được mùi hôi 
thối. Trong quá trình nuôi sẽ áp 
dụng đệm lót sinh học và nuôi 
nhốt chuồng trong hai tháng 
đầu, qua tháng thứ 3 sẽ thả gà 
ra vườn vào ban ngày để gà vận 
động, giúp chắc thịt.

Trước đây hầu hết bà con 
trên địa bàn xã Ba Lòng chăn 
nuôi gà hầu như không áp dụng 
các quy trình kỹ thuật nên hiệu 
quả chăn nuôi thấp. Nhờ triển 
khai các mô hình chăn nuôi gà 
đệm lót tại địa phương, bà con 
đã nhận thấy được nhiều lợi 
ích và hiệu quả thiết thực mà 
mô hình mang lại như không 
mùi hôi, khắc phục tình trạng ô 
nhiễm môi trường, tiết kiệm chi 
phí trong chăn nuôi và đàn gà ít 
bị dịch bệnh. Qua quá trình nuôi, 
đàn gà tăng trọng nhanh, trọng 
lượng bình quân sau 3 tháng  
nuôi đạt 1,6 kg/con đối với gà mái 
và 1,8 kg/con đối với gà trống, 
khả năng tiêu tốn thức ăn bình 
quân 2,7 kg/kg tăng trọng, tỷ lệ 
nuôi sống đạt 97%. Với giá gà 
hiện tại ở mức 100.000 đồng/kg,  
cao hơn bình thường 20.000 
- 30.000 đồng/kg, sau khi trừ 
tất cả chi phí, mỗi hộ thu lãi  
7,4 triệu đồng/100 con gà.

Trước đây, cũng như các hộ 
dân trên địa bàn xã Ba Lòng, 
gia đình ông Nguyễn Thú ở thôn 
Hà Vụng nuôi gà bằng phương 
pháp truyền thống. Từ khi tham 
gia mô hình, tiếp thu kỹ thuật từ 
các lớp tập huấn, giờ đây ông 
Thú đã biết cách chăm sóc đàn 
gà một ngày tuổi, tiêm phòng 
và bổ sung khẩu phần ăn theo 
từng giai đoạn sinh trưởng nên 
đàn gà của gia đình ông nhanh 
lớn, tỷ lệ hao hụt thấp, giảm tỷ lệ 
mắc các loại dịch bệnh.

Điều đáng ghi nhận khi 
chúng tôi đến tham quan các 
mô hình nuôi gà thịt an toàn 
sinh học trên nền chuồng đệm 
lót sinh học do Trạm Khuyến 
nông huyện Đắkrông triển khai 
là mô hình rất thân thiện với môi 
trường. Ngoài hiệu quả kinh tế 
mang lại, giờ đây ý thức của 
người dân đã thay đổi từ việc 
chăn nuôi thả rông sang chăn 
nuôi có đầu tư kỹ thuật. Thông 
qua những hoạt động thiết thực 
trong việc xây dựng các mô hình 
đã giúp cho các hộ nghèo xã Ba 
Lòng tiếp cận với cách làm ăn 
mới, có thêm kinh nghiệm chăn 
nuôi, để phát triển kinh tế trong 
hộ gia đình. 

Trao đổi với chúng tôi, ông 
Phan Minh Lộc - Phó Chủ tịch 
UBND xã Ba Lòng cho biết: Từ 
thực tế các mô hình chăn nuôi gà 
được Trạm Khuyến nông huyện 
triển khai trên địa bàn xã cho 
thấy, việc ứng dụng công nghệ 
đệm lót bằng chế phẩm sinh học 
trong chăn nuôi gà, đảm bảo an 
toàn dịch bệnh, nâng cao chất 
lượng đàn gà. Đây là mô hình 
phù hợp với phát triển chăn nuôi 
theo hướng nông nghiệp sạch, 
phát triển bền vững, nhất là trong 
điều kiện hiện nay khi chăn nuôi 
lợn trên địa bàn gặp nhiều rủi 
ro, nên được người dân rất quan 
tâm. Thời gian tới, UBND xã sẽ 
tuyên truyền vận động bà con 
đến tham quan, học hỏi và có kế 
hoạch nhân rộng mô hình này, 
giúp bà con phát triển kinh tế■

PHAN VIỆT TOÀN
Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra mô hình chăn nuôi gà thịt trên nền đệm lót sinh học  
tại huyện Đắkrông
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Trồng nấm rơm ở huyện 
Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
đã có từ lâu nhưng thực 

sự chỉ phát triển mạnh khoảng 
hơn 3 năm trở lại đây, khi có dự 
án “Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị 
thu gom rơm và xây dựng mô 
hình sản xuất nấm rơm theo tiêu 
chuẩn an toàn thực phẩm”. Mục 
tiêu của mô hình là xây dựng các 
vùng sản xuất nấm rơm theo 
hướng tập trung, quy mô lớn, 
ứng dụng công nghệ cao vào 
sản xuất, góp phần tăng năng 
suất, hạ giá thành sản phẩm, 
mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2019, Trung tâm 
Khuyến nông Vĩnh Long tiếp 
tục hỗ trợ cho đồng bào dân 
tộc xã khó khăn ở ấp Ngãi Lộ 
B, thôn Rôn, xã Trà Côn, huyện 
Trà Ôn thực hiện mô hình. Anh 
Thạch Ma Rin - người tham gia 
mô hình cho biết, trước đây chỉ 
trồng nấm theo kinh nghiệm 
nên năng suất, sản lượng không 
cao. Năm nay được tham gia 
lớp tập huấn kỹ thuật trồng nấm 
rơm tại hiện trường do Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức 
nên năng suất nấm đã tăng lên 

rõ rệt. Sau gần 1 tháng trồng, 
anh Thạch Ma Rin đã thu hoạch 
được 375 kg nấm rơm/250m mô.  
Với giá bán 45.000 đồng/kg,  
anh thu được 16.875.000 đồng, 
trừ chi phí 4.000.000 đồng, anh 
lãi gần 13 triệu đồng. 

Ngoài việc trồng nấm rơm 
theo phương pháp truyền thống 
là chất giồng, gần đây nông 
dân còn tiếp cận với phương 
pháp sản xuất mới như trồng 
nấm rơm trong nhà, trồng nấm 
rơm cải tiến. Tuy việc áp dụng 
phương pháp mới vất vả hơn 
nhưng năng suất cao hơn.

Mô hình trồng nấm rơm cải 
tiến áp dụng vỉ lót đáy để lượng 
rơm sát đất không bị hư; rải vôi 
diệt khuẩn để ngừa nấm dại 
tấn công; trùm cao su và ống 
hơi phần rơm ủ để giữ nhiệt độ, 
ẩm độ, từ đó giúp rơm không bị 
khô do nắng nóng, không làm 
bốc hơi và không bị đọng nước 
ở giữa đống. Mô hình này sử 
dụng 1 lần bổ sung dinh dưỡng 
cho vào mô rơm ở thời điểm cấy 
meo giống, vì vậy sản phẩm 
nấm sạch, an toàn cho người 
tiêu dùng.

Trồng nấm rơm đem lại nhiều 
lợi ích cho người nông dân như 
vốn đầu tư không nhiều, thời 
gian quay vòng ngắn, chỉ 15-20 
ngày/lứa trồng. Việc trồng nấm 
rơm còn kéo theo nhiều dịch vụ 
khác như thu mua, sơ chế nấm, 
vì thế mà nghề trồng nấm rơm 
đã tạo ra nhiều công ăn, việc 
làm cho nông dân ở nông thôn. 
Sản phẩm dư thừa sau khi thu 
hoạch là nguồn phân bón hữu 
cơ rất tốt cho các loại cây trồng.

Như vậy nếu sử dụng hết 
nguồn rơm rạ của hàng trăm ha 
lúa với 2 - 3 vụ/năm thì sẽ tạo 
thêm được một khoản thu nhập 
rất lớn cho nông dân và tạo thêm 
nhiều công ăn việc làm cho 
người lao động ở nông thôn, nhất 
là đối với đồng bào dân tộc thiểu 
số còn nhiều khó khăn■

NGUYỄN VĂN BÌNH
Trạm Khuyến nông Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Theo Ths. Hoàng Văn 
Hồng - Trưởng phòng 
Khuyến nông trồng trọt và 
Lâm nghiệp, Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia:

“Phát triển trồng nấm 
rơm đem lại lợi ích kép, đó là 
tạo việc làm, tăng thu nhập, 
đồng thời khi thu gom rơm 
thuận lợi cho việc làm đất 
trước khi gieo hạt vụ sau; 
hạn chế việc đốt đồng gây 
phát thải khí nhà kính và ô 
nhiễm không khí. 

Việc xử lý rơm rạ để trồng 
nấm tránh lây lan sâu bệnh, 
ngăn ngừa bệnh ngộ độc hữu 
cơ trong sản xuất lúa ở vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long. 
Mặt khác sau khi trồng nấm 
cung cấp chất hữu cơ hoai 
mục trả lại cho đất. Việc làm 
hay, nhiều lợi ích, khuyến 
khích bà con áp dụng”.

VĨNH LONG: TRỒNG NẤM RƠM HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO KHÓ KHĂN

Các hộ trong mô hình đang thu hoạch nấm rơm

Soá 08/2019
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HÀ TĨNH: TỔNG KẾT 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Sáng ngày 28/9, Ban chỉ 
đạo Chương trình Mục tiêu 
quốc gia (MTQG) xây dựng 

Nông thôn mới (NTM), đô thị văn 
minh, giảm nghèo bền vững và 
mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà 
Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng 
kết 10 năm thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2010 - 2020; phát 
động phong trào thi đua “Cả tỉnh 
chung sức xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025”.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vương Đình 
Huệ; về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí 
thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn, Chủ 
tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng 
cùng các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các 
sở ngành, địa phương và những 
tập thể, cá nhân điển hình trong 
xây dựng NTM.

Sau 10 năm thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng 
NTM, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều 
thành quả nổi bật làm thay đổi rõ 
nét bộ mặt nông nghiệp, nông 
thôn, góp phần quan trọng thúc 
đẩy phát triển kinh tế xã hội, 
đảm bảo quốc phòng an ninh 
của tỉnh. Đến nay, các chỉ tiêu về 
xây dựng NTM đều đạt và vượt 
so với Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh đề ra đến năm 2020. 
Theo đó, bình quân mỗi xã đạt 

18,3 tiêu chí (tăng 14,8 tiêu chí 
so với năm 2010); có 173 xã đạt 
chuẩn (chiếm 75,5% tổng số xã); 
không còn xã dưới 12 tiêu chí; có 
3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 
huyện Nghi Xuân đạt chuẩn 
nông thôn mới; thị xã Hồng Lĩnh 
và TP. Hà Tĩnh có 100% số xã 
đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo còn 
5,82%; thu nhập bình quân đầu 
người đạt 30,5 triệu đồng. Hà 
Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu đến 
năm 2025 có 100% số xã, 100% 
huyện đạt chuẩn NTM, 30% xã 
đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% 
xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 
60% thôn đạt chuẩn Khu dân cư 
NTM kiểu mẫu, hướng đến tỉnh 
đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 
2021 - 2025.

Tại hội nghị các đại biểu đã 
chia sẻ những kết quả, bài học 
kinh nghiệm về quá trình lãnh 
đạo, chỉ đạo ở cơ sở, đồng thời 
gợi mở các giải pháp để triển 
khai hiệu quả chương trình xây 
dựng NTM trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương 
Đình Huệ nhấn mạnh, chính 
quyền và nhân dân Hà Tĩnh có ý 
chí lớn, khát vọng cháy bỏng và 
quyết tâm rất cao trong xây dựng 
NTM. Mặc dù gặp nhiều khó 
khăn trong quá trình tổ chức thực 
hiện nhưng đến nay, Hà Tĩnh có 

kết quả tốt nhất trong cả nước về 
xây dựng NTM. Theo đó, Hà Tĩnh  
đã tạo được phong trào được 
triển khai rộng khắp, tinh thần 
đồng thuận cao, về đích sớm. 
Nhiều mô hình mới cách làm hay 
được nhân rộng trong cả nước; 
tình làng, nghĩa xóm được phát 
huy; các mô hình sản xuất hiệu 
quả, thu hút được các doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp…

Tuy vậy, phong trào xây 
dựng NTM của tỉnh vẫn còn một 
số hạn chế như: Thu nhập của 
người dân còn thấp so với bình 
quân cả nước; liên kết sản xuất 
còn nhiều hạn chế; một số vấn 
đề về môi trường, xử lý rác thải 
chưa có phương án giải quyết 
hiệu quả…

Phó Thủ tướng Chính phủ 
đồng tình cao với những mục 
tiêu mà tỉnh đề ra, đồng thời cho 
rằng: “Mặc dù mục tiêu đề ra khá 
cao nhưng với kết quả đạt được, 
trên cơ sở cách làm, văn hóa 
truyền thống chúng ta tin tưởng 
Hà Tĩnh hoàn toàn có thể đạt 
được các mục tiêu đề ra”. 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh uỷ 
Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch 
UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến 
Hưng trao bằng công nhận cho 
13 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
đợt 1 năm 2019 và bằng công 
nhận cho 3 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao; tỉnh Hà Tĩnh 
đã trao bằng chứng nhận sản 
phẩm đạt chuẩn OCOP (chương 
trình quốc gia mỗi xã một sản 
phẩm) đợt 1 năm 2019 cho các 
chủ cơ sở có sản phẩm được 
xếp hạng 3 sao, 4 sao tham gia 
chương trình OCOP.

Trong khuôn khổ hội nghị, 
đồng chí Trần Tiến Hưng - Chủ 
tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chính 
thức phát động phong trào thi 
đua cả tỉnh chung sức xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 
2025 với chủ đề “Quyết tâm cao, 
nỗ lực lớn phấn đấu xây dựng 
thành công tỉnh nông thôn mới, 
đồng thuận cao, về đích sớm”■

NGUYỄN HOÀN
Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham quan gian hàng trưng bày 
các sản phẩm OCOP trong khuôn khổ hội nghị 
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LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ NÒI THẢ VƯỜN
Bà con ở xã biên giới Phú 

Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh 
An Giang ai cũng biết tới 

anh Nguyễn Thành Trung. Anh 
là một trong những tấm gương 
tiêu biểu cho thanh niên trẻ có 
chí làm giàu ở địa phương đã 
thành công với mô hình chăn 
nuôi gà thả vườn.

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp 
Chăn nuôi - Thú y, chàng trai trẻ 
Nguyễn Thành Trung vẫn luôn 
ấp ủ ước mơ trở về quê hương 
để phát triển kinh tế gia đình. 
Nhận thấy điều kiện tự nhiên ở 
quê có nhiều thế mạnh để phát 
triển chăn nuôi, năm 2017, với 
số vốn của bản thân và gia đình, 
anh Trung trở về quê nhà đầu tư 
xây dựng chuồng trại để nuôi gà 
thả vườn.            

Dù có kiến thức về chăn nuôi, 
song chàng trai trẻ cũng gặp 
thất bại trong thời gian đầu khởi 
nghiệp. Ban đầu, anh tận dụng 
diện tích đất xung quanh nhà và 
bờ kênh chưa đến 1.000 m2 để 
thả khoảng 200 con gà giống. 
Vì chưa nắm vững kỹ thuật nuôi 
và chưa chú trọng khâu lựa chọn 
con giống nên anh thất bại ngay 
trong lứa gà đầu tiên. Không 
nản lòng, anh tự tìm tòi học hỏi 
thêm trên internet và đi đến các 
địa phương lân cận để có thêm 
kinh nghiệm thực tế. Từ đó, anh 
tiếp tục đầu tư tái đàn. Giống 
gà được anh lựa chọn là gà nòi 
năng suất cao, khỏe, chống chọi 
tốt với dịch bệnh. Nhờ nắm vững 
kỹ thuật nên lứa gà thứ hai với số 
lượng 300 con đã mang lại hiệu 
quả. Anh bắt đầu mở rộng quy 
mô chuồng trại để nuôi gà với số 
lượng lớn hơn. Đến nay, anh nuôi 
khoảng 700 con, trên diện tích 
4.600 m2, tỷ lệ mái: trống là 10:1.

Theo anh Trung, khâu lựa 
chọn con giống rất quan trọng 
để có được chất lượng đàn đạt 
năng suất. Ngoài ra, gà là giống 
rất dễ nuôi nhưng cũng dễ mắc 
dịch bệnh nên cần xác định 
đúng bệnh để dùng thuốc. Định 
kỳ bổ sung các khoáng chất, 
vitamin để phòng bệnh. Ngoài 
ra, cần phun thuốc sát trùng 
chuồng trại, xung quanh khu 
vực chăn nuôi; thường xuyên vệ 
sinh máng ăn, máng uống; kiểm 
tra lượng thức ăn, đảm bảo đủ 
để gà không tranh giành, cắn 

mổ lẫn nhau. Khi gà bị bệnh 
phải kịp thời cách ly con bệnh. 
Để có nguồn thức ăn phong phú 
cho đàn vật nuôi, ngoài gạo, 
ngô, anh tận dụng mảnh vườn 
của gia đình để trồng chuối, vừa 
tạo bóng mát vừa làm thức ăn 
cho gà. Nhờ vậy, đàn gà của 
anh phát triển rất tốt, chất lượng 
thịt thơm ngon, được thị trường 
ưa chuộng. Hiện tại, mỗi tháng 
anh xuất bán hơn 100 con gà 
thịt (giá khoảng 95.000 đồng/kg)  
và trên 2.000 con gà giống. Sau 
khi trừ các chi phí, anh thu lãi 
trên 12 triệu đồng.

Anh Trung còn cho biết 
thêm: Ban đầu anh sử dụng máy 
ấp tự chế và lối ấp giống truyền 
thống, nhưng chất lượng không 
đảm bảo, nên anh đã mạnh dạn 
đầu tư 02 máy ấp trứng tự động, 
hệ thống điện thắp sáng, xây 
dựng nhà cho gà đẻ trứng, giúp 
nâng cao hiệu quả ấp. Trung 
bình mỗi tháng trại của anh đưa 
vào ấp khoảng 5.000 trứng. 
Trong giai đoạn ấp gà con, anh 
luôn theo dõi đàn gà rất cẩn 
thận, đảm bảo sử dụng đầy đủ 
các loại vắc-xin để phòng các 
loại bệnh dịch tả, tụ huyết trùng, 
H5N1. Khu vườn thả gà cũng 
được khoanh lưới để đảm bảo 
gà không tiếp xúc với mầm bệnh 
bên ngoài. Ngoài mô hình nuôi 
gà thả vườn, anh Trung cũng 
tận dụng nguồn phân chuồng 
để trồng cây ăn trái trong vườn, 
tăng thêm thu nhập.

Mô hình của anh Trung hiện 
tạo việc làm ổn định cho 3 lao 
động ở địa phương. Anh còn 
đứng ra cung cấp con giống cho 
bà con nông dân trong xã yên 
tâm sản xuất. Trong thời gian 
tới, anh sẽ tiếp tục mở rộng quy 
mô chăn nuôi gà, đồng thời sẽ 
tập trung đẩy mạnh xây dựng 
thương hiệu gà nòi thương phẩm 
năng suất cao.

Ông Lê Văn Dũng - Phó 
Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho 
biết: “Qua theo dõi và thường 
xuyên xuống tham quan mô 
hình của em Trung cho thấy đây 
là mô hình đạt hiệu quả kinh 
tế. Đáng nói hơn em Trung tuy 
tuổi đời còn trẻ nhưng đã dám 
nghĩ dám làm và biết tận dụng 
cơ hội và điều kiện sẵn có của 
địa phương, biết ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất. Bên 
cạnh đó, Trung còn hỗ trợ cho 
rất nhiều gia đình ở xung quanh, 
cùng nhau phát triển sản xuất”.

Hiệu quả từ mô hình chăn 
nuôi gà thả vườn của anh Trung 
là một minh chứng cho thấy 
những người nông dân trẻ nếu 
đã mạnh dạn tìm cho mình một 
hướng phát triển kinh tế phù hợp 
thì hoàn toàn có thể thành công, 
không chỉ giúp gia đình phát 
triển kinh tế gia đình mà còn góp 
phần vào sự phát triển chung 
của địa phương, vào sự nghiệp 
xây dựng nông thôn mới■ 

LÊ KIỀU
Đài Truyền thanh thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

Anh Nguyễn Thành Trung bên trang trại gà nòi của gia đình
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Nói đến bưởi Phúc Trạch 
phải nhớ đến huyện 
miền núi Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh, nơi đây 
được xem là cái “nôi” 
hình thành nên một 
loại quả đặc sản đã 
có thương hiệu trên 
mọi miền đất nước. 
Những người nông 
dân nơi đây đã cùng 
với cây bưởi Phúc 
Trạch trải qua nhiều 
thăng trầm để đến 
bây giờ loại quả này 
vẫn giữ nguyên được độ 
ngon, ngọt đúng với hương 
vị của nó. Là một người nông 
dân cần cù, chịu khó, ham học 
hỏi và đầy ý chí quyết tâm, ông 
Lê Văn Tỵ ở xóm 8 xã Hương 
Thủy, huyện Hương Khê đã hơn 
20 năm gây dựng và phát triển 
giống bưởi quý này. 

Ðến vườn bưởi của ông Tỵ 
để tìm hiểu mô hình trồng bưởi 
đạt hiệu quả, mới thấu hiểu 
được công lao vất vả của người 
ươm mầm và phát triển giống 
bưởi Phúc Trạch tại huyện miền 
núi này. Nhìn những gốc bưởi 
đã hơn 20 năm tuổi mà vẫn tràn 
đầy sức sống mới biết ông đã bỏ 
ra biết bao mồ hôi công sức để 
có được trang trại bưởi trù phú 
như hôm nay.

Đứng bên những gốc bưởi 
của gia đình, ông nhớ lại những 
năm tháng đầy khó khăn khi mới 
lập nghiệp: Xã miền núi Hương 
Thủy, nắng thì đất đai nứt nẻ, 
mùa mưa thì ngập lụt. Hương 
Thủy về mùa này nghe chuẩn bị 
mưa bão là người dân đã chuẩn 
bị tinh thần để “sống chung với 
lũ” rồi. Vì thế, làm lúa, làm màu 
đểu khó khăn. Năm 1994, khi 
Nhà nước triển khai giao đất, 
giao rừng theo Nghị định 02/CP 
của Chính phủ cho các hộ gia 
đình, tập thể sử dụng lâu dài vào 
mục đích phát triển lâm nghiệp, 
vợ chồng ông đã nhận khu đồi 
này và quyết tâm lập nghiệp. 
Những năm đó, giao thông đi 
lại khó khăn, hai vợ chồng phải 
tốn biết bao công sức mới cải 

tạo được vùng đồi này trở thành 
trang trại trồng cây. Lúc đầu ông 
kết hợp trồng keo chàm, trầm 
gió và một số loại cây ăn quả 
với chăn nuôi bò. Trong vườn 
nhà thì nuôi thêm gà, lợn với 
mục đích “lấy ngắn, nuôi dài”, vì 
thế cuộc sống của gia đình ông 
dần được cải thiện.  

Sau nhiều lần đi tìm hiểu, 
trao đổi, năm 1998, ông Lê Văn 
Tỵ đã mua được một ít giống 
bưởi để trồng thử nghiệm. Trải 
qua biết bao lần thất bại nhưng 
với ý chí kiên trì, quyết tâm và cả 
sự sáng tạo, ông đã dần đúc rút 
được nhiều kinh nghiệm và nhận 
thấy cây bưởi Phúc Trạch rất phù 
hợp với điều kiện thổ nhưỡng 
nơi đây. Từ đó, ông tìm đến các 
trung tâm giống cây trồng chọn 
loại giống bưởi Phúc Trạch đảm 
bảo chất lượng để mua về trồng. 
Hiện nay, sản phẩm bưởi của 
ông Tỵ đã có thương hiệu và 
đến tay người tiêu dùng các tỉnh 
thành trên cả nước.

Đặc biệt, năm 2016, khi 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh 
triển khai mô hình trồng bưởi 
Phúc Trạch theo tiêu chuẩn 
VietGAP, ông đã mạnh dạn 
tham gia. Là người trồng bưởi 
có thâm niên cộng thêm tính 
ham học hỏi nên ông đã nhanh 
chóng nắm bắt được các quy 

trình kỹ thuật, cách đầu tư, 
chăm sóc hợp lý để giảm chi 

phí nhưng vẫn đảm bảo chất 
lượng và năng suất khi thu 

hoạch. Vì thế, vườn bưởi 
của gia đình ông Tỵ năm 
nào cũng  sinh trưởng, 
phát triển tốt, cho năng 
suất cao so với các hộ 
dân trồng bưởi trong 
toàn xã. Không những 
thế, sản phẩm bưởi 

của gia đình ông luôn 
có mẫu mã đẹp, vị ngọt, 

ngon nên bán được giá 
thành cao hơn. 
Đến nay, ông Tỵ đã có 4 

ha diện tích trồng bưởi (1 ha = 
5.000 m2), ngoài 300 gốc đã 
cho quả thì còn có thêm 200 gốc 
được trồng mới từ 2 đến 3 năm 
tuổi. Bình quân mỗi gốc bưởi 
như vậy có từ 100 - 130 quả cho 
thu hoạch. Năm nào, cứ gần 
đến mùa thu hoạch, vườn bưởi 
nhà ông đều được thương lái 
đặt hàng, ước tính, mỗi năm gia 
đình ông thu lợi trên 500 triệu 
đồng từ cây bưởi. 

Ông Lê Văn Tân - Phó Chủ 
tịch UBND xã Hương Thủy cho 
biết: Năm nay, do nắng hạn kéo 
dài đến mùa thu hoạch lại gặp 
mưa lũ nên hầu hết năng suất 
bưởi trên toàn xã có giảm đáng 
kể nhưng chất lượng bưởi không 
hề thua kém các năm trước. Ông 
Lê Văn Tỵ là một trong những 
hộ dân có thâm niên trồng bưởi 
Phúc Trạch và là người đi đầu, 
nhạy bén trong việc áp dụng các 
tiến bộ kỹ thuật thâm canh vườn 
bưởi nên trang trại trồng bưởi của 
ông luôn mang lại hiệu quả cao 
hơn so với nhiều hộ khác trong 
xã. Bên cạnh chăm sóc tốt vườn 
bưởi gia đình, ông luôn sẵn sàng 
chia sẻ kinh nghiệm trồng bưởi 
của mình với các hộ dân xung 
quanh cũng như đến tham quan 
tại vườn. Ông Lê Văn Tỵ xứng 
đáng là tấm gương điển hình làm 
kinh tế giỏi tại địa phương■

NGUYỄN HOÀN 
Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh

HÀ TĨNH: NGƯỜI NÔNG DÂN HƠN 20 NĂM GẮN BÓ VỚI  
CÂY BƯỞI PHÚC TRẠCH

Ông Lê Văn Tỵ bên vườn bưởi Phúc Trạch của gia đình
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THU NHẬP CAO VÀ ỔN ĐỊNH NHỜ NUÔI TRÙN QUẾ

Mặc dù bị mất một cánh 
tay, sức khỏe giảm sút, 
nhưng ông Lê Hồng 

Công ở đội 6, thôn Hưng Nhượng 
Bắc, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 
Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi luôn mày 
mò, nghiên cứu, học hỏi các 
tiến bộ kỹ thuật để sản xuất các 
sản phẩm nông nghiệp mang lại 
hiệu quả cao. Một trong những 
mô hình đang được ông triển 
khai thực hiện đó là sản xuất 
phân hữu cơ trùn quế, trùn quế 
giống và trùn quế tinh, đem lại 
nguồn thu nhập khá, giải quyết 
công ăn việc làm cho nhiều lao 
động tại địa phương.

Trên diện tích gần 700 m2 đất 
của gia đình, ông Công đã đầu 
tư xây dựng 3 trại nuôi trùn quế, 
mỗi trại trên 200 m2 và 1 kho 
đựng phân hữu cơ để đóng gói 
xuất bán. Chúng tôi đến trang 
trại sản xuất trùn quế của ông 
vào những ngày cuối tháng 9.  
Vừa cho phân trùn quế vào bao 
để xuất bán, ông Công vừa cho 
chúng tôi biết: “Bắt đầu thực 

hiện mô hình này từ năm 2013 
với suy nghĩ lượng phân chuồng 
của đàn gia súc ở địa phương 
rất dồi dào và rẻ. Trong khi đó 
phân trùn quế và trùn quế tinh 
là loại phân có dinh dưỡng cao 
trong sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao. Còn trùn quế lại 
là thức ăn bổ dưỡng cho các loại 
vật nuôi như ba ba, ếch…”.

Qua 6 năm triển khai mô 
hình, đối với ông Công thì việc 
nuôi trùn quế rất cần thực hiện 
tốt các kỹ thuật cơ bản về thức 
ăn, độ ẩm, chuồng trại… Chú ý 
chuồng trại luôn được vệ sinh 
sạch và được che mát thường 
xuyên, không để mưa dột hoặc 
nắng nóng. Để sản xuất phân 
trùn quế, ông đầu tư mua 1 máy 
đánh phân chuồng làm thức ăn 
cho trùn. Thức ăn luôn được 
xay nhuyễn, không lẫn tạp chất, 
không có vật cứng. Phân bò 
được xay nhuyễn là thành phần 
tốt nhất để ủ làm chất nền cho 
trùn quế sinh sôi nảy nở. Độ ẩm 
phân trùn quế tốt nhất đạt 50%, 

khi nắm bóp sinh khối không 
ra nước, khi mở tay ra các cục 
sinh khối không vỡ thành bột. 
Trùn quế càng ở trong bóng tối 
càng sinh sản tốt. Trùn đạt chất 
lượng cao khi có màu đỏ, mập 
mạp, mật độ đạt 1 kg trùn/m2.  
Bên cạnh đó, ông còn đầu tư 
hệ thống phun sương để giữ 
ẩm và nhiệt độ thích hợp, nhờ 
đó trùn sinh trưởng phát triển 
nhanh. “Cứ 1 tháng thu hoạch 
1 lần gồm 5 tấn phân trùn quế 
với giá 5.000 đồng/kg và 600 kg 
trùn quế tươi với giá bán 50.000 
đồng/kg. Như vậy cả phân trùn 
quế và trùn quế tươi, mỗi tháng 
thu về 50 triệu đồng, trừ chi phí 
nguyên liệu, công lao động, gia 
đình còn lãi khoảng 30 triệu 
đồng”- ông Công chia sẻ thêm. 

Ngoài sản xuất, ông còn 
cung cấp trùn giống cho các trại 
sản xuất với giá 25.000 đồng/kg,  
có ngày ông bán được hàng 
chục kg giống. Đầu ra cho các 
sản phẩm trùn quế, phân trùn 
quế, trùn quế giống rất rộng lớn, 
chủ yếu là các trang trại, gia trại 
sản xuất, nuôi trồng trong và 
ngoài địa phương.

Hiện nay, mô hình sản xuất 
phân trùn quế và trùn quế của 
ông Lê Hồng Công không đủ 
cung cấp cho khách hàng, vì 
vậy ông đang cải tạo 250 m2 để 
mở rộng trại sản xuất. Dự kiến, 
mỗi tháng ông Công sẽ bán ra 
thị trường 7,5 tấn phân trùn quế, 
góp phần tăng thu nhập, phát 
triển kinh tế gia đình và tạo công 
ăn việc làm cho một số lao động 
tại địa phương■

THU PHƯỢNG - KIM CÚC
Đài PTTH huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Ông Lê Hồng Công bên trại nuôi trùn quế của gia đình
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THÀNH CÔNG NHỜ NUÔI CÁ LĂNG TRÊN LÒNG HỒ NA HANG
Đó là câu chuyện lập 

nghiệp của chàng trai Vy 
Ngọc Anh, sinh năm 1992 

được chúng tôi gặp và ghi lại khi 
lên thăm, vãn cảnh hồ Na Hang, 
tỉnh Tuyên Quang. Anh Ngọc 
Anh sau khi tốt nghiệp cao đẳng 
sư phạm, chàng trai 9X đã rời 
vùng quê trung du Phú Thọ lên 
vùng lòng hồ thủy điện Na Hang 
để lập nghiệp bằng nghề nuôi 
cá lồng. Sau nhiều năm kiên 
trì và quyết tâm, anh đã thành 
công và làm giàu từ mô hình này 
ở chốn sơn thủy.

Hồ Na Hang là điểm du lịch 
nổi tiếng ở Tuyên Quang, nơi 
đây nước trong xanh bốn mùa, 
sạch và mát, lòng hồ sâu tới 
30- 40m, các loài thủy sinh phát 
triển khá dồi dào nên rất thuận 
lợi cho việc nuôi thả cá lồng 
trên mặt hồ. Đồng thời, chính 
quyền địa phương có chính 
sách khuyến khích người dân 
lập những mô hình kinh tế trang 
trại và nuôi cá lồng trên mặt hồ. 
Chia sẻ với chúng tôi, anh Vy 
Ngọc Anh cho biết, khi mới lên 
Na Hang, anh chỉ làm công việc 
nuôi cá lồng thuê cho anh họ, 
năm 2016, anh mới bắt tay vào 
hành trình nuôi cá lăng và một 
số loại cá khác. Thời gian đầu, 
anh gặp khá nhiều khó khăn về 
kỹ thuật làm lồng cá, cách nuôi 
và chăm sóc cá, dịch vụ cung 
cấp thức ăn cho cá và tìm đầu 
ra cho sản phẩm. Nhưng những 
khó khăn ấy dần dần được giải 
quyết nhờ vào sự chịu khó, ham 
học hỏi của bản thân và đặc biệt 
là sự tư vấn, giúp đỡ của cán bộ 
khuyến nông địa phương.

Giống cá chính được gia đình 
anh chọn nuôi ở hồ Na Hang là 
loài cá lăng. Đây là loài cá ưa 
nước lạnh, sạch, có sức sống 
khỏe, thích nghi tốt với môi 
trường nước và khí hậu như ở 
hồ Na Hang. “Vạn sự khởi đầu 
nan”, ban đầu gia đình anh chỉ 
nuôi 4 lồng cá, sau đó, tăng dần 
theo từng năm. Đến nay, sau 4 
năm, gia đình anh đã phát triển 
lên tới trên 30 lồng.

Anh cho biết, muốn thành 
công trước hết phải có niềm 
đam mê, hăng say lao động, biết 
vượt qua mọi khó khăn. Lồng cá 
phải đủ rộng, kín và đặt ở chỗ 
nước sâu, thoáng, sạch. Thường 

xuyên vệ sinh lồng cá để lồng 
được thông thoáng. Nếu  trong 
lồng có một con có dấu hiệu bị 
bệnh cần phải loại bỏ ngay để 
không bị ảnh hưởng tới cả lồng. 
Bên cạnh việc cho cá ăn đều 
đặn hằng ngày bằng thức ăn 
dành cho cá lăng, hằng ngày 
anh phải mua thêm khối lượng 
lớn tép dầu do người dân đánh 
bắt ở hồ Na Hang để cho cá ăn. 
Nhờ thế, chất lượng thịt cá lăng 
do gia đình anh nuôi luôn thơm 
ngon và đảm bảo chất lượng.

Thông thường, cá lăng (gồm 
cả lăng đen, lăng trắng) được 
gia đình anh nuôi trong thời 
gian hai năm có trọng lượng từ  
3 - 4 kg/con là có thể thu hoạch. 
Khi thu hoạch, lái buôn ở các 
đầu mối đến tận lồng để mua 
với khối lượng lớn, có mối đặt 
theo kiểu mổ, đóng thùng xốp 
và gửi theo đường ô tô. 

Ngoài nuôi cá lăng, anh còn 
nuôi thêm cá bỗng, cá rô phi 
đơn tính, cá diêu hồng, trắm 
giòn, chép giòn. Cá ưa nước hồ 
nên lớn nhanh và thịt săn chắc, 
được thị trường ưa chuộng. Loại 
cá này sau 6 - 7 tháng là cho 
thu hoạch, trọng lượng đạt từ  
1 - 1,5 kg/con. Gia đình anh vừa 
nuôi cá vừa gắn với làm dịch vụ 
du lịch. Nếu du khách đến tham 
quan hồ Na Hang có nhu cầu 
đặt ăn tại thuyền trên hồ, gia 
đình anh sẵn sàng phục vụ với 
những món ẩm thực chế biến từ 
cá và các sản vật địa phương.

Mỗi năm, sau khi trừ mọi chi 
phí, gia đình anh có thu nhập 
từ 200 - 250 triệu đồng. Anh 
chia sẻ, làm công việc gì cũng 
có khó khăn nhưng điều quan 
trọng là phải tìm mọi cách để 
vượt qua. Nuôi cá lồng ở giữa hồ 
nước mênh mông, bốn bề là núi 
non trùng điệp cũng vậy, không 
thể biết trước những rủi ro bởi 
thiên tai, dịch bệnh luôn rình rập 
nhưng với quyết tâm vượt khó, 
gia đình anh đã đạt được thành 
công nhờ mô hình này■ 

NGUYỄN THẾ LƯỢNG
Huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Theo PGĐ Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia Kim 
Văn Tiêu: 

“Đây là mô hình nuôi cá 
lồng trên hồ chứa đạt hiệu 
quả cao, cá nuôi lồng thịt 
thơm ngon, không có mùi 
bùn, đang được khuyến khích 
nhân rộng. Tuy nhiên cần 
khuyến cáo thêm về cách 
chọn giống cá lăng khi thả 
lồng; khi sử dụng cá tạp cho 
cá ăn cần sử dụng thức ăn 
tươi, không sử dụng thức ăn 
đã ươn, thối, trước khi cho ăn 
có thể khử trùng cá tạp 5 - 10 
phút bằng nước muối 3 - 5%”. 

Chàng trai Vy Ngọc Anh bên lồng nuôi cá lăng của gia đình
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Hiện tại bệnh dịch tả lợn 
châu Phi vẫn đang tiếp 
diễn tại nhiều địa phương. 

Việc triển khai phòng chống 
dịch bao giờ cũng phải tiến hành 
nhiều biện pháp tổng hợp, đồng 
bộ, phòng dịch và dập dịch.

Nguyên tắc chung phòng 
chống dịch:

- Can thiệp toàn diện vào cả 
3 mắt xích của quá trình dịch, 
bao gồm nguồn bệnh, các yếu 
tố trung gian truyền bệnh và 
động vật cảm thụ.

- Coi trọng biện pháp phòng 
chống dịch không đặc hiệu như: 
vệ sinh, cách ly.

- Thường xuyên thực hiện 
tốt công tác giám sát dịch, chủ 
động nắm chắc tình hình dịch 
của địa phương, địa bàn lân cận 
và cả khu vực để có kế hoạch 
chủ động phòng chống bệnh 
dịch kịp thời.

- Thực hiện đúng hướng dẫn 
phòng chống dịch và các chế độ 
báo cáo.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi 
chưa có vắc - xin phòng và chưa 
có thuốc điều trị, vì vậy, để công 
tác phòng chống bệnh hiệu quả, 
cần thực hiện tốt các việc như sau:

1. Xử lý nguồn bệnh
- Phát hiện sớm lợn bệnh 

bằng 3 phương pháp: chẩn đoán 
lâm sàng, xét nghiệm; giám sát 
dịch tễ học. 

- Tổ chức giám sát chặt chẽ, 
phát hiện sớm và chính xác 
nguồn bệnh, cách ly kịp thời, 
triệt để.

- Tiêu hủy lợn, thức ăn thừa, 
phân, rác trong ổ dịch theo quy 
định, vệ sinh, tiêu độc, khử 
trùng chuồng trại, dụng cụ và 
môi trường xung quanh.

2. Xử lý yếu tố trung gian 
truyền bệnh

- Tiếp tục tiến hành tổng 
vệ sinh, khử trùng đất, nước, 
dụng cụ, thiết bị chăn nuôi, vận 
chuyển,...

- Diệt vật chủ trung gian 
truyền bệnh: ruồi, nhặng, chuột…

- Để trống chuồng ít nhất 30 
ngày, trong thời gian trống chuồng, 
cần phun khử trùng chuồng trại, 
dụng cụ và môi trường 2 lần/tuần.

3. Tăng cường bảo vệ sức 
khỏe cho lợn

Thực hiện nghiêm túc các 
biện pháp chăn nuôi an toàn 
sinh học, chú trọng một số nội 
dung chính như sau: 

- Kiểm soát chặt chẽ người 
và động vật ra, vào khu vực chăn 
nuôi; có lưới bao xung quanh 
chuồng nuôi và biện pháp khác 
ngăn chặn côn trùng và vật chủ 
trung gian khác truyền bệnh 
(chuột, chim, ruồi,…).

- Tại lối ra, vào chuồng nuôi 
phải bố trí hố khử trùng (bổ sung 
hoặc thay dung dịch khử trùng 
hàng ngày), thay bảo hộ lao 
động cho người ra, vào khu vực 
chăn nuôi; phun khử trùng các 
dụng cụ, thiệt bị, phương tiện ra, 
vào khu vực chăn nuôi.

- Có khu vực thu gom và xử 
lý chất thải; Nước thải của các ô 
chuồng thoát riêng biệt, sau đó 

ra đường thoát nước 
chung vào khu xử lý. 
Chất thải phải được 
thu gom hàng ngày, 
chuyển đến nơi tập 
trung và xử lý bằng 
nhiệt, hoặc bằng hoá 
chất, hoặc xử lý bằng 
phương pháp sinh học 
phù hợp.

- Nên nuôi cách 
ô (giữa các ô chuồng 
có khoảng trống  
0,8 - 1m).

- Không sử dụng 
chung dụng cụ 
chăn nuôi giữa các 
chuồng.

- Lợn nhập về 
nuôi phải có nguồn 
gốc rõ ràng, khoẻ 

mạnh. Đối với lợn nhập từ ngoài 
tỉnh phải có giấy kiểm dịch. 
Trước khi nhập đàn, nuôi cách 
ly ít nhất 2 tuần.

- Thức ăn, nước uống cần 
đảm bảo số lượng và chất lượng 
(không cho lợn ăn thức ăn thừa 
chưa nấu chín).

- Thực hiện nghiêm túc kỹ 
thuật chăn nuôi phù hợp với 
từng loại lợn theo các giai đoạn 
sinh trưởng, phát triển.

- Hạn chế tối đa người ngoài 
ra, vào khu vực chuồng nuôi, 
trước và sau khi vào, ra khu 
chăn nuôi phải thay bảo hộ lao 
động, sát trùng tay, nhúng ủng 
hoặc giầy, dép vào hố khử trùng. 
Chỉ di chuyển từ khu sạch sang 
khu bẩn.

- Định kỳ phun thuốc sát 
trùng trong, ngoài chuồng nuôi ít 
nhất 2 lần/tuần; bằng các dung 
dịch sát trùng thích hợp theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Định kỳ phát quang bụi rậm,  
khơi thông và vệ sinh cống 
rãnh ngoài chuồng nuôi ít nhất  
2 lần/tháng.

- Vệ sinh máng ăn, máng 
uống, chuồng nuôi hàng ngày. 
Thiết bị, dụng cụ và phương tiện 
phục vụ trong chăn nuôi phải được 
tiêu độc khử trùng thường xuyên.

- Nâng cao sức đề kháng, 
tăng cường khả năng miễn dịch 
không đặc hiệu bằng chế độ 
dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý và bổ 
sung chế phẩm sinh học cho lợn.

- Có ghi chép đầy đủ và lưu 
giữ các thông tin về xuất, nhập, 
sử dụng thức ăn, thuốc thú y và 
tình trạng sức khỏe của lợn.

- Sau mỗi lứa nuôi phải tổng 
vệ sinh, tiêu độc khử trùng 
chuồng, dụng cụ chăn nuôi, xung 
quanh chuồng nuôi và để trống 
chuồng ít nhất 7 ngày trước khi 
đưa lợn vào nuôi. Trong trường 
hợp chuồng lợn bị dịch, nếu tái 
đàn phải để trống chuồng ít nhất 
30 ngày và được sự đồng ý của 
chính quyền địa phương■

TS. NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Khi lợn mắc bệnh, thực hiện tiêu hủy lợn, thức ăn thừa, phân, rác  
trong ổ dịch theo quy định

MỘT SỐ LƯU Ý KHI PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 
DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
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MỘT SỐ TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC
NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
trong chăn nuôi đại gia 
súc nhằm tăng năng suất 

chất lượng sản phẩm, bảo đảm 
an toàn thực phẩm, dịch bệnh, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
là việc làm tất yếu hiện nay. 
Dưới đây, chúng tôi giới thiệu tới 
bà con một số tiến bộ kỹ thuật.

1. Kiểm soát chất lượng 
con giống

Tìm hiểu nguồn gốc cha mẹ, 
thực hiện tốt công tác ứng dụng 
khoa học công nghệ về giống 
vào chăn nuôi. Con giống phải 
phù hợp với điều kiện địa lý từng 
vùng miền, quản lý con giống 
theo cá thể. Sử dụng giống mới 
cho năng suất, chất lượng cao.

2. Kỹ thuật thụ tinh nhân 
tạo và gây động dục đồng loạt 
(chủ động)

- Ứng dụng kỹ thuật thụ tinh 
nhân tạo bằng tinh đông lạnh 
dạng cọng rạ là phương pháp 
tạo con lai chủ động và hiệu 
quả trong việc lựa chọn giống  
(chọn nguồn gen), cá thể gia 
súc đực trong công tác lai tạo 
giống mới. 

- Công nghệ gây động dục 
đồng loạt sẽ chủ động trong việc 
điều khiển sinh sản như: cho 
gia súc sinh sản theo mùa, tạo 
được số lượng con thuần, con lai 
lớn với độ đồng đều về tuổi. Để 
gây động dục chủ động sử dụng 
hormone Progestrone (thiết bị 
đặt âm đạo Cird) 7 - 9 ngày khi 
rút vòng ra tiêm 25 mg Hormone 
Prostaglandin (PGF2 α), bò sẽ 
động dục sau đó 3 - 4 ngày, theo 
dõi gia súc cái động dục và tiến 
hành thụ tinh nhân tạo.

3. Kỹ thuật chăm sóc phù hợp 
với từng giai đoạn sinh trưởng 

- Áp dụng tiến bộ kỹ thuật 
trong chăm sóc nhằm tối ưu hóa 
sự sinh trưởng phát triển của con 
mẹ, thời kỳ phối giống, mang thai 
và cho con bú để xác định tiêu 
chuẩn thức ăn cho trâu, bò để có 
khẩu phần ăn phù hợp. Áp dụng 
phương pháp chăm sóc quản lý, 
đỡ đẻ, chăm sóc mẹ sau sinh, vệ 
sinh, thú y trong chăn nuôi trâu, 
bò cái sinh sản.

Hiện nay, trong chăn nuôi bò 
tập trung áp dụng kỹ thuật cai 
sữa sớm bê con theo mẹ và giai 
đoạn sau cai sữa nhằm rút ngắn 
thời gian bê bú sữa mẹ vẫn đảm 
bảo sự sinh trưởng phát triển và 
nâng cao hiệu quả chăn nuôi 
bê. Mặt khác sẽ thúc đẩy bò 
mẹ nhanh động dục sau khi đẻ 
nhằm tăng lứa đẻ cho bò cái.

- Đối với trâu bò nuôi vỗ béo, 
sử dụng thức ăn thô xanh, thức 
ăn tinh, khoáng đa - vi lượng 
và vitamin. Thức ăn thô xanh 
gồm cỏ, thức ăn ủ chua; phụ 
phẩm nông nghiệp, công nghiệp 
(rỉ mật, vỏ hoa quả, bã bia, bã 
rượu, bã đậu, phụ phẩm dứa,...). 
Thức ăn tinh là các loại thức ăn 
công nghiệp chế biến sẵn hoặc 
các loại nguyên liệu đơn như 
bột ngô, cám gạo, khô dầu, đậu 
tương, bột sắn, bột cá... chiếm 
khoảng 40 - 45% vật chất khô 
trong khẩu phần. Vỗ béo trâu, bò 
bằng phương pháp nuôi nhốt tại 
chuồng, cung cấp thức ăn, nước 
uống theo nhu cầu. Tùy thuộc 
vào đối tượng mà nuôi vỗ béo 
từ 60 - 90 ngày. Loại thức ăn tốt 
nhất cho trâu bò vỗ béo là thức 
ăn hỗn hợp hoàn chỉnh TMR, 
giúp tăng trọng bình quân đạt từ 
0,9 - 1,3 kg/con/ngày.

4. Trồng cỏ và chế biến 
thức ăn thô xanh từ phụ phẩm 
nông nghiệp

Phát triển đồng cỏ sẽ đảm 
bảo đủ về số lượng thức ăn 
tươi và chế biến dự trữ quanh 
năm. Thân cây ngô, rơm rạ, cỏ, 
bã mía, phụ phẩm xay xát, khô 
dầu, … được ủ chua bằng men 
vi sinh, rỉ mật, muối, urê để bảo 
quản thức ăn lâu mà vẫn đảm 
bảo dinh dưỡng, tăng khả năng 
tiêu hóa cho gia súc.

5. Sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn 
chỉnh TMR (Total Mixed Ration) 

TMR là khẩu phần ăn được 
cân bằng dinh dưỡng trong đó 
nhóm thức ăn thô xanh và thức 
ăn tinh được trộn lẫn với nhau 
theo khẩu phần định lượng phù 
hợp với từng giai đoạn sinh 

trưởng phát triển của đại gia súc. 
Công nghệ này đảm bảo cùng 
một lúc gia súc ăn được các loại 
thức ăn khác nhau với lượng phù 
hợp của nhu cầu, giúp ổn định 
hệ vi sinh vật dạ cỏ giảm nguy 
cơ gây xáo động hệ tiêu hóa, từ 
đó nâng cao hiệu quả sử dụng 
lượng thức ăn. 

Khi sử dụng thức ăn TMR còn 
giúp giảm chi phí thức ăn, cải 
thiện năng suất vật nuôi bằng 
cách cho ăn khẩu phần cân bằng 
mà gia súc cần, làm giảm việc 
gia súc lọc và lựa chọn nguyên 
liệu, tiêu thụ quá mức.

6. Công nghệ đệm lót sinh học 
Nguyên liệu làm đệm lót 

có thể là mùn cưa, trấu nghiến, 
lõi ngô, thân cây ngô nghiền…
Trong đệm lót sinh học có chứa 
các vi sinh vật có lợi hoạt động 
sinh nhiệt tiêu diệt vi khuẩn có 
hại, đồng thời giữ ấm cho đàn 
vật nuôi. Đệm lót sinh học là giải 
pháp hữu hiệu trong việc hạn chế 
mùi hôi chuồng trại, giảm sức lao 
động và tiết kiệm năng lượng.

7. Đảm bảo an toàn dịch bệnh 
Áp dụng các giải pháp kỹ 

thuật về thú y để quản lý tốt dịch 
bệnh trong chăn nuôi sẽ giúp 
tăng đàn, đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm, phát triển chăn 
nuôi bền vững. Cần thực hiện 
tốt các khâu: Vệ sinh sát trùng 
chuồng trại và khu vực chăn 
nuôi. Đảm bảo an toàn dịch 
bệnh qua thức ăn, nước uống và 
nước vệ sinh chuồng nuôi. Đảm 
bảo an toàn với các bệnh truyền 
nhiễm và các bệnh thường xảy 
ra, trong đó chú trọng đến tiêm 
phòng các bệnh truyền nhiễm 
như lở mồm long móng, tụ huyết 
trùng... các bệnh ký sinh trùng 
đường máu. Khi sử dụng kháng 
sinh, chất sát trùng cần tuân 
thủ sử dụng các loại trong Danh 
mục thuốc thú y được phép lưu 
hành tại Việt Nam■

TS. PHÙNG QUANG TRƯỜNG
Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì
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Hiện nay, bệnh vi bào tử 
trùng (EHP) trên tôm 
nước lợ đang có chiều 

hướng gia tăng. Đây là loại bệnh 
không gây chết hàng loạt nhưng 
có ảnh hưởng rất lớn về kinh tế 
đối với nghề nuôi tôm do khi 
tôm bị bệnh này sẽ chậm lớn, 
thậm chí không lớn mặc dù vẫn 
tiêu tốn rất nhiều thức ăn. Dấu 
hiệu chính của bệnh do EHP là 
chậm lớn, tôm phân đàn nhiều 
cỡ khác nhau. Trường hợp nặng 
hơn có biểu hiện mềm vỏ, bơi 
lội chậm chạp, giảm bắt mồi và 
ruột rỗng không có thức ăn. Xin 
giới thiệu với bạn đọc một số 
biện pháp tổng hợp phòng bệnh 
cụ thể như sau:

1. Con giống
Cần chọn lựa con giống 

tốt đã được xét nghiệm không 
mang các mầm bệnh thông 
thường trên tôm (WSSV, V. 
parahaemolyticus, EHP, Vibrio 
phát sáng, IMNV, TSV). Chọn 
tôm giống từ những công ty hoặc 
các trại sản xuất có uy tín và chất 
lượng tốt. Mật độ thả vừa phải: 
Đối với tôm sú là 15 - 25 con/m2,  
đối với tôm thẻ chân trắng  
60 - 70 con/m2.

2. Ao lắng
Trong nuôi thâm canh 

và bán thâm canh, bắt 
buộc phải có ao lắng, 

diện tích ít nhất bằng 
30% diện tích ao 

nuôi để có thể 
chủ động nguồn 

nước sạch cấp 
vào ao nuôi bất 
cứ lúc nào. Đối 

với ao lắng cũng 
cần được cải tạo 

và phải được diệt 
khuẩn nước trước khi 

cấp vào ao nuôi.
3. Cải tạo ao

Lưu ý đến việc cải tạo 
ao đúng quy cách sao cho 

có thể loại bỏ mầm bệnh tồn 
tại từ vụ nuôi trước. Đối với ao 
lót bạt cần được chà sạch, phơi 
nắng, xử lý bằng vôi để loại vi 
bào tử trùng, rửa, xử lý bằng 
chlorine ít nhất 30 ppm, diệt 
khuẩn nước kỹ trước khi gây 
màu. Đối với ao đất cần cày 
và phơi khô đáy ao ít nhất 2 - 3 
tuần. Xử lý bằng vôi, sau đó rửa 
ao, xử lý bằng chlorine ít nhất 
30 ppm, diệt khuẩn kỹ trước 
khi cấp nước và gây màu. Đối 
với ao đất cần xử lý ao và kiểm 
tra mật độ Vibrio trong nước và 
trong đất trước khi gây màu.

4. An toàn sinh học
Tuân thủ tuyệt đối an toàn 

sinh học trong ao nuôi để tránh 
tình trạng lây lan mầm bệnh giữa 
các ao trong cùng trang trại. Đối 
với các vật dụng dùng cho chăm 
sóc hoặc kiểm tra tôm cần được 
bố trí riêng biệt để tránh lây giữa 
ao này và ao khác. Đối với trang 
trại có ao nhiễm EHP cần đặc 
biệt qua tâm đến lây lan qua 
nguồn nước hay do người chăm 
sóc.

5. Quản lý sức khỏe
 Thường xuyên kiểm tra 

sàng ăn để tránh trường hợp 
thức ăn dư thừa làm ảnh hưởng 
đến chất lượng nước và tạo 
điều kiện cung cấp nguồn dinh 
dưỡng cho các nhóm tác nhân 

gây bệnh phát triển. Kiểm tra 
thường xuyên màu sắc gan tụy, 
biểu hiện bên ngoài (màu sắc, 
tình trạng cứng của vỏ tôm), 
kích cỡ tôm,…

6. Quản lý chất lượng nước
 Thường xuyên theo dõi các 

yếu tố cơ bản trong ao nuôi 
như pH, nhiệt độ, độ kiềm, oxy 
hòa tan để kịp thời điều chỉnh 
tránh hiện tượng tôm bị sốc do 
môi trường sẽ tạo điều kiện cho 
mầm bệnh phát huy tác dụng 
và gây bùng phát dịch bệnh. 
Thường xuyên kiểm tra các yếu 
tố môi trường như pH, kiềm DO, 
NO2, NH3 để có biện pháp xử lý 
kịp thời.

* Một số lưu ý:
Để phòng trị một cách hiệu 

quả khuyến cáo thực hiện theo 3 
hướng kết hợp an toàn sinh học 
trong sản xuất giống, chuẩn bị 
ao nuôi và quản lý ao nuôi thích 
hợp trong chu kỳ tăng trưởng. 
Tốt nhất nên cải tạo và xử lý 
nền đáy ao để bỏ vi bào tử trùng 
giữa các chu kỳ nuôi. Sử dụng 
Calcium hypochlorite ở nồng độ 
ít nhất 30 ppm để diệt vật mang 
trong ao và xử lý nước trước khi 
thả tôm.

Việc chuẩn bị ao nuôi thích 
hợp sau các vụ nuôi, đặc biệt 
là khi ao nuôi trước đây đã bị 
nhiễm EHP cần được cải tạo kỹ 
và mất nhiều thời gian hơn. Các 
vật chủ có khả năng mang mầm 
bệnh EHP trong môi trường hiện 
vẫn chưa được xác định rõ. Để 
tiêu diệt bào tử của EHP, có thể 
sử dụng vôi nóng CaO với liều 
lượng 6 tấn/ha. Đáy ao nuôi cần 
được cày xới khoảng 10 - 12 cm, 
sau đó bón vôi CaO khắp đáy 
ao. Ao nuôi cần được phơi khô 
khoảng 1 tuần trước khi lấy nước 
vào ao nuôi■ 

TS. LÊ HỒNG PHƯỚC
Viện Nuôi trồng thủy sản II

Dấu hiệu chính của bệnh do EHP là chậm lớn,  
tôm phân đàn, nhiều cỡ khác nhau

CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG BỆNH DO VI BÀO TỬ TRÙNG (EHP) 
TRÊN TÔM NƯỚC LỢ
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KỸ THUẬT CHUYỂN HÓA RỪNG TRỒNG GỖ NHỎ
SANG RỪNG TRỒNG GỖ LỚN ĐỐI VỚI LOÀI CÂY KEO LAI 

(Kỳ 2)

Theo Quyết định số 
2962/QĐ-BNN-TCLN 
của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT ngày 30/7/2019 hướng 
dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm 
canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng 
trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ 
lớn đối với loài cây keo lai và keo 
tai tượng. 

Dưới đây, xin giới thiệu “Kỹ 
thuật chuyển rừng trồng gỗ nhỏ 
sang rừng trồng gỗ lớn đối với 
loài cây keo lai”:

1. Điều kiện rừng chuyển hóa 
a. Điều kiện khí hậu, địa hình 
- Nhiệt độ bình quân hàng 

năm từ 19 đến dưới 300C. 
- Lượng mưa bình quân từ 

1.400 đến dưới 2.900 mm/năm. 
- Khu vực không có hoặc có 

xảy ra gió bão, lốc xoáy dưới 
cấp 6. 

- Độ cao tuyệt đối: miền Bắc 
dưới 350 m; miền Nam, miền Trung 
dưới 500 m. 

- Độ dốc dưới 20. 
- Đất đỏ nâu trên đá mắc - ma  

bazơ và trung tính; đất đỏ vàng 
trên đá khác; đất phù sa; đất 
xám; tầng đất dày từ 50 cm trở 
lên, thành phần cơ giới từ thịt 
nhẹ đến thịt nặng; sét nhẹ đến 
sét trung bình. Độ pH thích hợp 
từ 4,5 - 6,5. 

b. Loại rừng 
- Mật độ: 

Rừng trồng keo 
lai cung cấp gỗ 
nhỏ có mật độ 
hiện tại từ 1.100 
đến 2.200 cây/ha,  
số lượng cây 
mục đích chiếm 
trên 50% mật độ 
hiện tại (từ 1.000 
cây/ha trở lên) và 
phân bố đều trên 
toàn bộ diện tích. 

- Nguồn gốc 
giống: Là giống 
đã được Bộ Nông 

nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
công nhận. 

- Tuổi rừng từ tuổi 03  
(36 tháng tuổi) đến 06 tuổi  
(72 tháng tuổi). 

- Sinh trưởng: Cây sinh 
trưởng và phát triển tốt, ở thời 
điểm chuyển hóa có lượng tăng 
trưởng bình quân về đường kính 
trên 02 cm/năm, chiều cao trên 
11 m. Tỷ lệ cây bị sâu bệnh 
chiếm dưới 10% số cây. Rừng 
trồng đang có những biểu hiện 
cạnh tranh không gian dinh 
dưỡng mạnh, nhiều cây có tán 
giao nhau, rừng đã khép tán, độ 
tàn che lớn hơn 0,5. 

- Rừng trồng các chu kỳ 
trước bị gẫy đổ do gió bão dưới 
30% số cây; rừng trồng hiện tại 
bị gẫy đổ dưới 5% số cây. 

2. Xác định hiện trạng rừng 
và cường độ chặt 

Lập ô tiêu chuẩn có diện tích 
500 m (chiều rộng 20 m, chiều 
dài 25 m), lập từ 01 đến 03 ô 
tiêu chuẩn tùy theo diện tích lô 
rừng, ở 03 vị trí (chân, sườn và 
đỉnh đồi). 

a. Xác định mật độ 
- Đếm số cây trong ô tiêu 

chuẩn. 
- Xác định mật độ hiện tại: 

   

Trong đó: 
n là số cây bình quân trong 

các ô tiêu chuẩn; 
s là diện tích ô tiêu chuẩn. 
b. Xác định độ tàn che 
- Xác định độ tàn che theo 

phương pháp cho điểm theo  
02 đường chéo của ô tiêu chuẩn. 
Các vị trí cho điểm cách đều 
nhau từ 60 đến 80 cm. 

Giá trị tại các điểm đo được 
quy định như sau: 

+ Khoảng trống: 0 điểm; 
+ Vị trí mép tán cây rừng:  

0,5 điểm; 
+ Trong tán cây rừng: 1,0 điểm. 
- Tính độ tàn che theo công 

thức:     

 

            
        

Trong đó: 
T là độ tàn che; 
t là giá trị tại điểm đo ti; 
n là số điểm đo. 
c. Xác định cường độ chặt

Trong đó: 
Pn là cường độ chặt tính theo 

số cây; 
Ntt là mật độ thực tế của lâm 

phần (cây/ha); 
Nnd là mật độ nuôi dưỡng 

của lâm phần (cây/ha). 
3. Phát luỗng: Phát luỗng 

dây leo, cây bụi, cỏ dại xâm lấn 
trên toàn bộ diện tích trồng rừng. 

4. Tỉa thưa
 a. Số lần tỉa thưa và mật độ 

để lại Số lần tỉa thưa phụ thuộc 
vào mật độ hiện tại và điều kiện 
lập địa nơi trồng rừng và sinh 
trưởng của lô rừng: 

- Mật độ từ 1.100 đến dưới 
1.300 cây/ha: tỉa thưa 01 lần 
vào tuổi 05 đến tuổi 06, mật độ 
để lại từ 600 đến 700 cây/ha. 

- Mật độ trên 1.300 đến 
1.700 cây/ha: Tỉa thưa 02 lần 

+ Lần 01: Tỉa thưa vào tuổi 
04 đến tuổi 05; mật độ để lại 
800 đến 1.000 cây/ha. 

Cây keo lai thời kỳ khai thác
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+ Lần 02: Tỉa thưa vào tuổi 
07 đến tuổi 08; mật độ để lại 
550 đến 650 cây/ha.

- Mật độ trên 1.700 đến 
2.200 cây/ha: Tỉa thưa 3 lần 

+ Lần 01: Tỉa thưa vào từ tuổi 
03 đến tuổi 04; mật độ để lại từ 
1.200 đến 1.400 cây/ha.

 + Lần 02: Tỉa thưa vào tuổi 
06 đến tuổi 07; mật độ để lại từ 
900 đến 1.000 cây/ha.

 + Lần 03: Tỉa thưa vào tuổi 
08 đến tuổi 09; mật độ để lại từ 
550 đến 650 cây/ha. 

b. Thời điểm tỉa thưa: Khi 
rừng trồng đang có những biểu 
hiện cạnh tranh không gian dinh 
dưỡng mạnh, nhiều cây có tán 
giao nhau, rừng đã khép tán, độ 
tàn che lớn hơn 0,5.

 c. Thời vụ tỉa thưa: Vào mùa 
khô hoặc những tháng ít mưa. 

d. Kỹ thuật tỉa thưa
- Chọn cây bài tỉa: Cây bài 

tỉa là những cây bị che sáng gần 
như hoàn toàn; những cây bị 
sâu bệnh hại, cây cụt ngọn, cây 
nhiều thân, cây phân cành thấp, 
cây cong queo, hoặc cây phân 
bố ở nơi có mật độ dày. 

- Chọn cây để lại: Là những 
cây ưu thế không bị chèn ép, 
cây sinh trưởng tốt, thân thẳng, 
phân cành cao, một thân, không 
bị sâu bệnh, không bị khuyết tật.  

- Phương pháp bài cây: Bài 
cây trước khi chặt bằng sơn ở 2 
vị trí sát gốc và vị trí 1,3 m, theo 
một phía nhất định.

- Phương pháp tỉa thưa: Chặt 
sát gốc cây, hướng cây đổ không 
ảnh hưởng tới cây giữ lại. Không 
chặt nhiều hơn 03 cây liền nhau 
trong một lần chặt tỉa thưa. 

đ. Vệ sinh, chăm sóc rừng 
sau tỉa thưa 

- Vệ sinh rừng: Sau khi tỉa 
thưa tiến hành thu gom thân 
cây, cắt thành từng đoạn theo 
quy cách sản phẩm vận chuyển 
ra khỏi lô rừng. Thu dọn cành 
cây to ra khỏi khu rừng; cành 
cây nhỏ băm thành từng đoạn 
và dải theo băng. 

- Vận xuất gỗ, củi bằng biện 
pháp cơ giới hoặc thủ công. 

5. Chăm sóc rừng sau tỉa thưa 
- Tỉa cành: Tỉa cành cho cây 

mục đích, cắt các thân phụ và 
cành nằm ở phía dưới tán (những 
cành già, nằm ở dưới 1/3 chiều 
cao cây); cắt sát thân cây, tránh 
làm xước vỏ thân cây; thời điểm 
tỉa cành vào mùa khô để tránh 
ảnh hưởng của bệnh chết đứng. 

- Bón phân: Nếu đất nghèo 
dinh dưỡng (đất sét, tỷ lệ đá 
lẫn lớn) hoặc trồng rừng thâm 
canh cao, bón bổ sung 0,2 kg 
phân NPK (tỷ lệ 5:10:3 hoặc tỷ 

lệ tương đương) và 0,3 kg phân 
hữu cơ vi sinh/cây hoặc từ 0,3 
đến 0,5 kg phân NPK/cây. 

+ Cách bón: Cuốc từ 4 đến 5 
hố xung quanh và cách gốc cây 
từ 01 đến 1,5 m, kích thước hố 
bề mặt hình vuông, rộng từ 20 
đến 30 cm, sâu từ 15 đến 20 cm, 
chia đều khối lượng phân bón 
cho từng hố, trộn đều với đất, 
vun vào 1/2 hố, phủ đất lên trên. 

+ Thời điểm bón: Bón phân 
vào mùa mưa hoặc đầu mùa 
sinh trưởng của cây. 

6. Bảo vệ rừng 
- Rừng trồng gỗ lớn cần được 

kiểm tra, bảo vệ thường xuyên, 
phòng tránh khai thác trái phép 
hoặc chặt phá rừng. 

- Thường xuyên theo dõi tình 
hình sâu bệnh: Khi sâu bệnh 
xuất hiện phải phòng, trừ theo 
tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ 
thuật phòng trừ sâu bệnh. 

- Phòng chống cháy rừng: 
Phát dọn thực bì trước mùa khô, 
làm đường ranh giới lô, khoảnh, 
đường băng cản lửa. Xây dựng 
chòi canh lửa theo quy định bảo 
vệ rừng. 

7. Chu kỳ kinh doanh 
Chuyển hóa rừng trồng keo lai 

sang rừng trồng gỗ lớn có chu kỳ 
kinh doanh từ 10 đến 15 năm■

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY KHOAI TÂY 
1. Chọn đất, chuẩn bị đất 

và giống 
a. Chọn đất
Cây khoai tây thích hợp với 

chân đất tơi xốp, đất cát pha, 
đất thịt nhẹ, đất phù sa ven sông 
với thành phần cơ giới nhẹ thoát 
nước và giữ ẩm tốt, quy hoạch 
tập trung, gọn vùng, chủ động 
tưới tiêu, tốt nhất là ruộng luân 
canh với lúa nước.

b. Làm đất
Dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây 

trồng vụ trước. Nếu đất còn ướt 
áp dụng biện pháp làm đất tối 
thiểu. Nếu đất khô tiến hành cày 
bừa và lên luống. Đất sau khi 
gặt lúa xong, cắt rạ sát gốc, tiến 
hành cày rãnh để thoát nước và 
chia luống. Luống đơn trồng 1 
hàng, luống rộng 60 - 70 cm,  
cao 20 - 25 cm. Luống đôi trồng 
2 hàng, luống rộng 100 cm, rãnh 
rộng: 25 - 30 cm, sâu 20-25 cm. 

c. Chuẩn bị nguồn giống 
Giống khoai tây có thể để 

nguyên cả củ trồng và có thể 
trồng bằng biện pháp cắt củ. 

Với các giống khoai tây có 
kích cỡ lớn 4,5 - 5cm trở lên, để 
giảm thiểu việc đầu tư giống trên 
01 diện tích việc áp dụng biện 
pháp kỹ thuật cắt củ giống khoai 
tây theo phương pháp cắt dính 
là rất cần thiết. Phương pháp 
này bao gồm các bước sau đây:

- Chuẩn bị củ giống
+ Củ giống được đem cắt 

phải có độ trẻ về sinh lý. Tốt 
nhất là dùng củ giống từ nguồn 
nhập khẩu hoặc củ giống đạt 
tiêu chuẩn xác nhận trở lên, 
được bảo quản trong kho lạnh ở 
điều kiện 40C.

+ Củ giống phải có khối 
lượng ít nhất từ 50g/củ trở lên 
mới đem cắt.

+ Củ giống được mang ra cắt 
phải hết thời gian ngủ nghỉ (đã 
phát mầm).

- Chuẩn bị vật liệu và xử lý 
dao cắt: 

+ Xử lý vật liệu: Khi áp dụng 
cắt củ giống thì việc xử lý dao 
cắt phải rất chú ý: có thể xử lý 
dao bằng cồn công nghiệp, lửa 
đèn cồn hay lửa ngọn nến hoặc 
nước đun sôi. 

+ Dao cắt phải sắc và mỏng, 
không được dùng dao có bản 
dày để tránh làm dập nát tế bào 
ở chỗ cắt.

+ Sau mỗi lần cắt nhất thiết 
phải xử lý lại dao cắt để tránh 
lây bệnh từ củ bị bệnh sang củ 
sạch bệnh.

- Phương pháp và tiêu chuẩn 
miếng cắt:

+ Cắt dọc củ theo chiều của 
mầm đỉnh với tiết diện miếng cắt 
phải là nhỏ nhất, để tránh gây 
thương tổn không cần thiết.

+ Cắt củ giống phải tuân 
thủ tuyệt đối theo phương pháp 
cắt dính, nghĩa là miếng cắt 
không rời hẳn ra mà còn dính lại 
khoảng 2 - 3 mm.
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+ Cắt củ xong, phải khớp 
ngay hai miếng cắt còn dính lại 
với nhau (như trước khi cắt) rồi 
xếp vào khay đựng hoặc rổ, rá 
và không được cho vào bao tải 
ẩm ướt.

+ Không xử lý củ giống sau 
cắt với bất kỳ loại hoá chất nào. 

+ Để đảm bảo năng suất 
khoai tây, mỗi miếng cắt phải có 
ít nhất 2 mầm trở lên.

+ Mỗi củ giống chỉ nên cắt 
đôi, không nên cắt 3 hay 4.

- Phương pháp và thời gian 
bảo quản củ giống sau cắt:

+ Sau khi cắt, củ giống phải 
được bảo quản trong điều kiện 
18 - 200C, thoáng khí.

+Thời gian để miếng cắt lành lại 
vết thương mất khoảng 7 - 10 ngày.  
Trước khi trồng 1 - 2 ngày  
nên tách hẳn miếng cắt ra làm đôi 
để miếng cắt lành hoàn toàn.

2. Thời vụ trồng
a. Vùng đồng bằng Bắc Bộ
- Vụ chính: Trồng từ 15/10 - 

15/11, thu hoạch vào cuối tháng 1,  
đầu tháng 2 năm sau.

- Vụ xuân: Trồng tháng 12, thu 
hoạch vào đầu tháng 3 năm sau.

b. Vùng miền núi phía Bắc
- Vùng núi thấp <1000 m: Vụ 

đông trồng tháng 10, thu hoạch 
tháng 1 năm sau. Vụ xuân trồng 
tháng 12, thu hoạch cuối tháng 3. 

- Vùng núi cao >1000 m: Vụ 
thu đông trồng đầu tháng 10, thu 
hoạch tháng 1. Vụ xuân trồng 
tháng 2, thu hoạch tháng 5. 

c. Vùng Bắc Trung Bộ
Chỉ trồng vụ đông: trồng đầu 

tháng 11, thu hoạch cuối tháng 1.
d. Vùng Tây Nguyên (Lâm 

Đồng)
- Vụ mùa chính thu hoạch 

kéo dài trong thời gian mùa khô 
từ tháng 12 đến tháng 5. 

- Vụ mùa nghịch thu hoạch 
trong mùa mưa từ đầu tháng 6 
đến tháng 11.

3. Mật độ, khoảng cách 
- Lượng giống: Trung bình 

1000 đến 1200 kg/ha (35 - 40 kg  
củ giống/sào Bắc bộ 360 m2).

- Mật độ: Với củ nhỏ, trồng  
10 củ/m2, cách nhau 17 - 20 cm.  
Với củ bình thường: trồng  
5 - 6 củ/m2, cách nhau 25 - 30 cm.

4. Cách trồng
a. Cách trồng khoai tây 

nguyên củ
Rạch hàng trên mặt luống, 

bón lót phân hữu cơ hoai mục, 
đạm và lân xuống đáy rồi lấp 1 

lớp đất 2 - 3 cm lên phân. Đặt củ 
giống so le nhau (nếu trồng hàng 
đôi), nằm ngang và mầm khoai 
hướng lên trên. Chú ý không để 
củ giống tiếp xúc với phân, nhất 
là phân hóa học. Dùng đất nhỏ, 
mùn, trấu phủ kín toàn bộ xung 
quanh củ và mầm; sau đó dùng 
cuốc phủ đất đều và phẳng 
mặt luống, phủ rơm rạ lên toàn 
bộ mặt luống khoảng 5 cm.  
Tưới nước ướt đều lên mặt luống 
làm ẩm rơm rạ và đất.

b. Cách trồng khoai tây bổ củ 
Rạch hàng trên mặt luống, rải 

toàn bộ phân chuồng mục và lân 
vào rạch trộn đều với đất trong 
rạch. Đặt củ giống hay miếng 
bổ vào rạch, chú ý tuyệt đối 
không để củ giống hoặc miếng 
bổ tiếp xúc trực tiếp với phân. 
Khoảng cách giữa các củ giống 
25 - 30 cm. Mật độ 4 - 5 củ/m2,  
đặt mầm hướng lên trên, rồi phủ 
kín mầm bằng 1 lớp đất dầy từ  
3 - 4 cm, không được để hở mầm.

5. Bón phân
a. Lượng phân bón 
- Cho 1 ha: Phân chuồng 

hoai mục: 15 - 20 tấn; 
Đạm urê: 250 - 300 kg;  
Lân supe: 600 - 700 kg;  
Kali clorua: 150 - 200 kg. 

- Quy ra 1 sào Bắc Bộ (360 m2):  
Phân chuồng loại mục: 6 - 7 tạ; 
đạm urê: 9 - 10 kg; lân supe:  
20 - 25 kg; kali clorua: 5 - 7 kg. 

Nếu dùng phân NPK cần đọc 
kỹ hướng dẫn trên bao bì và quy 
đổi về dạng phân đơn để điều 
chỉnh lượng bón cho phù hợp và 
cân đối.

Nếu bón phân NEB 26 thì 
giảm đi 50% đạm (7 ml NEB 
26 thay cho 01 kg đạm). Không 
phun NEB26 lên lá và không trộn 
NEB26 với phân khác ngoài đạm.

b. Cách bón
- Bón lót: toàn bộ 

phân chuồng và lân + 
1/3 đạm + 1/3 kali.

Bón thúc lần 1: 
Sau khi cây mọc cao 
15 - 20 cm: 1/3 đạm, 
1/3 kali. Bón vào cạnh 
hàng khoai hoặc giữa 
2 khóm khoai, không 
bón trực tiếp vào gốc 
cây làm cây chết. Sau 
khi bón phủ 1 lớp đất 
lên trên và tưới ẩm 
vào rãnh.

Bón thúc lần 2: 
Sau thúc lần 1: 15 
- 20 ngày: 1/3 đạm, 
1/3 kali.

Chú ý: tăng cường nhiều 
kali sẽ cho củ to, mẫu mã đẹp. 
Không bón phân chuồng tươi vì 
có nhiều. Chỉ dùng phân chuồng 
hoai mục.

6. Chăm sóc
a. Phủ luống
Sau trồng có thể phủ luống 

khoai tây bằng chất liệu hữu cơ 
như: rơm, rạ, hoặc rải mùn mục 
để tạo độ tơi xốp cho đất. 

b. Xới xáo, làm cỏ, vun gốc
- Khi cây cao khoảng 15 - 20 cm  

tiến hành chăm sóc lần 1 bằng 
cách xới nhẹ, làm sạch cỏ, bón 
thúc đợt 1 rồi vun luống, kết hợp 
tưới nước lần 1, tỉa cây để lại  
2 - 3 mầm chính. 

- Sau lần 1 từ 15 - 20 ngày 
khi đã qua tưới nước lần 2 thì 
tiến hành xới nhẹ, làm cỏ và vun 
luống lần cuối, lấy đất ở rãnh vun 
cho luống to và cao, dày cố định. 
Vét đất ở rãnh để khi ruộng có 
nước sẽ nhanh khô.

c. Tưới nước
Thường xuyên giữ đất đủ 

ẩm, dùng nguồn nước sạch để 
tưới. Trong 60 - 70 ngày đầu, 
nếu ruộng lúc khô, lúc ẩm sẽ 
làm củ bị nứt, chất lượng củ và 
năng suất giảm.

Trồng khoai tây nguyên củ và bổ củ

Vun luống lần 1, và  lần 2 

2525KHUYEÁN NOÂNG
VIEÄT NAM

Soá 08/2019 KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT VAØ COÂNG NGHEÄ

Baûn tin



MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 
GÀ CON GIỐNG BỊ MẤT NƯỚC

Hiện tượng mất nước ở gà 
con giống mới nhập về 
xảy ra rất phổ biến tại 

các cơ sở chăn nuôi. Tuy nhiên, 
nhiều hộ nuôi không phát hiện 
kịp thời và xử lý đúng cách dẫn 
đến tỷ lệ chết cao, đồng thời 
ảnh hưởng nhiều đến sức sinh 
trưởng của gà các giai đoạn sau. 
Dưới đây là một số biểu hiện gà 
con bị mất nước, nguyên nhân 
và cách khắc phục: 

1. Biểu hiện của gà con mất nước
- Lông bông khô, khối lượng 

nhẹ hơn so với kích cỡ của nó;
- Da chân không bóng mượt, 

nếu mất nước nhiều thì bị nhăn;
 - Khi thả vào quây cho uống 

nước, gà tranh nhau uống dẫn 
đến nhiều con bị ướt lông làm 
chúng bị lạnh, rét, vì thế chúng 
túm tụm chồng đống lên nhau, 
nhiều con bị chết bẹp, chết ngạt, 
mặc dù nhiệt độ trong quây úm 
vẫn đảm bảo 32 - 33oC. 

 2. Một số nguyên nhân làm 
gà con bị mất nước

- Do kỹ thuật ấp nở: thời gian 
gà con ở trong máy nở dài ngày 
do nở không tập trung, hoặc chậm 
lấy gà con ra khỏi máy nở...;

- Thời gian kéo dài từ khi 
gà nở ra đến khi được đưa vào 
chuồng nuôi cho uống, ăn.

3. Biện pháp xử lý gà con bị 
mất nước

- Chia thành nhiều quây với số 
lượng gà dưới 300 con/quây để 
hạn chế gà chồng đống lên nhau;

- Tăng cường gấp đôi số 
lượng máng uống trong vòng 24 
giờ đầu tiên sau khi thả gà vào 
quây úm (25 gà/máng uống);

- Đảm bảo nhiệt độ tối ưu 
cho quây úm;

- Cho gà uống dung dịch 
đường glucoza với vitamin, mỗi 
lít có 50 gam đường glucoza,  
1 gam multivitamin hoặc ADE  
B complex và 1 gam vitamin C;

+  Cho uống từng con một: 10 
giọt/con;

+ Nếu không cho uống từng 
con thì cho cả đàn uống từ từ bằng 
máng uống, tăng lượng máng gấp 
đôi, cho uống trong khoảng 10 phút 
thì nhấc máng ra, sau khoảng 30 
phút thì cho uống tự do; tách những 
con yếu cho uống trực tiếp khoảng 
10 giọt/con. 

- Tăng cường quan sát, theo 
dõi, xử lý tránh gà con tụ đống■

HOÀNG VĂN ĐỊNH 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Có hai phương pháp tưới cho 
khoai tây:

- Tưới theo hốc: Không tưới 
nước trực tiếp vào gốc khoai mà 
tưới xung quanh gốc. Có thể kết 
hợp tưới với bón phân đạm và 
kali nhưng phải chú ý lượng phân 
hòa với nước, thùng 10 - 12 lít  
chỉ pha 1 nắm phân nhỏ là vừa. 
Không kết hợp tưới nước với 
phân chuồng vì có nhiều nấm 
gây thối củ. 

- Tưới rãnh: Với ruộng 
phẳng, cho nước ngập 2/3 rãnh, 
khi nước ngấm đều thì tháo 
kiệt, tránh để nước đọng ở rãnh 
trong thời gian dài sẽ làm phát 
sinh và lây lan nguồn bệnh. Đặc 
biệt, khi phát hiện trên ruộng có 
bệnh héo xanh vi khuẩn thì tuyệt 
đối không được tưới rãnh vì sẽ 
tạo điều kiện cho bệnh lây lan 
rộng. Từ khi trồng đến khi khoai  
60 - 70 ngày thường có 3 lần 
tưới nước. Tưới phải kết hợp với 
xới xáo, làm cỏ, bón phân thúc. 

+ Tưới lần 1: Sau trồng 
khoảng 2 - 3 ngày. Đất cát pha 
cho ngập ½ rãnh; đất thịt nhẹ 
cho ngập 2/3 rãnh. Sau khi nước 
ngấm đều đến ¾ rãnh thì tháo 
cạn nước trong rãnh.

+ Tưới lần 2: khoảng 2 - 3 
tuần sau lần 1, khi khoai mọc 
cao khoảng 15 - 20 cm, tưới 
nước ngập 2/3 rãnh, khi nước 
ngấm đều gần đến mặt luống thì 
tháo cạn. Kết hợp bón thúc đợt 
1, vun luống nhẹ và khử lẫn cây 
lẫn giống, nhổ bỏ cây bệnh.

+ Tưới lần 3: Sau lần tưới 2 
khoảng 15 - 20 ngày tiến hành 
tưới nước lần 3. Cách làm như 
lần 2. Đợt tưới nước này kết hợp 
bón thúc đợt 2, vun cao luống 
và khử lẫn cây lẫn giống, nhổ bỏ 
cây bệnh.

Chú ý: Tùy tình hình cụ thể, 
sau tưới lần 3 nếu đất khô thì tưới 
bổ sung. Trước khi thu hoạch 
khoảng 2 tuần, khi ruộng khoai 
tây bắt đầu xuống lá (lá hơi ngả 
vàng) thì ngừng tưới nước. Nếu 
trời mưa phải tháo nước kịp thời 
để đất khô ráo tuyệt đối■

VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
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? TƯ VẤN KHUYẾN NÔNG

Hỏi: Xin hỏi chuyên gia 
một số hình thức nuôi ếch ở 
Việt Nam? 
Dương Minh Đức - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Đáp:
Hiện nay ở nước ta có thể 

nuôi ếch theo hai hình thức: nuôi 
tự do hoặc nuôi nhốt (trong lồng, 
bể xi măng).

Nuôi tự do là hình thức 
nuôi ếch trong ao, trong vườn, 
ruộng... với yêu cầu phải có 
tường hoặc lưới bao quanh nơi ở 
của ếch. Ở bất cứ điều kiện nào 
cũng có thể tiến hành được cách 
nuôi này. Tuy nhiên, nuôi trong 
ao đất có nhiều nhược điểm 
như: nước bị thấm rò rỉ, ếch đào 
hang lỗ để trú, trốn. Đặc biệt 
vào mùa đông, ếch thường chen 
chúc trú trong cùng một tổ nên 
dễ làm ếch bị chết hàng loạt. Vì 
vậy, phương pháp này hiện ít 
phổ biến.

Nuôi trong lồng và bể xi 
măng là hình thức nuôi tập 
trung. Trong đó, nuôi ếch trong 
lồng vừa dễ làm, vừa cho hiệu 
quả kinh tế cao. Phương pháp 
nuôi ếch lồng được du nhập vào 
nước ta từ Thái Lan. Hình thức 
nuôi này giảm được việc xây 
tường bao và chống địch hại. 
Bất cứ gia đình nào có diện tích 
mặt nước đều có thể nuôi ếch 
lồng. Lồng nuôi được làm từ lưới 
ny lon, cỡ lưới ương cá hương. 
Chiều cao lồng 1 - 1,2 m, dài  
3 - 5 m, rộng khoảng 3 m. Lồng 
được đặt sát mặt nước và có 
những vật liệu độn một phần 
đáy lồng lên khỏi mặt nước.

Nuôi trong bể: Bể xi măng 
có kích thước phổ biến là 12 m2  
(3x4 m), tường cao 1,2 m. Đáy 
bể nghiêng khoảng 50 để tiện 
tháo nước rửa bể, dồn cặn bã 
hoặc thức ăn dư thừa về một 
phía dễ vệ sinh. Có lỗ tháo nước 
ở đáy bể.

Dù ở hình thức nào, để đạt 
hiệu quả cao, người nuôi cần 
chọn nơi yên tĩnh, đất thịt không 
quá chua hoặc không quá mặn, 
đủ ánh sáng, có nguồn nước sạch 
và cấp thoát một cách chủ động.

Hỏi: Cây sầu riêng trồng được 
6 - 7 tháng, bị khô lá, lá quăn lại, 
đọt trùn xuống? Xin hỏi nguyên 
nhân và cách khắc phục?   

Nguyễn Văn Diễn - Bình Phước
Đáp: 
Cây sầu riêng bị rầy phấn 

(Allocaridara malayensis Craw) 
gây hại.

- Đặc điểm hình thái và sinh học:
Thành trùng có chiều dài  

3 - 4 mm, cơ thể có màu nâu 
lợt, cánh trong suốt, thường hiện 
diện ở mặt dưới lá và có thể 
sống đến 6 tháng.

Trứng có màu vàng lợt, hình 
bầu dục, có một đầu hơi nhọn, 
kích thước khoảng 1mm, được 
đẻ vào trong mô của lá non.

Ấu trùng tuổi 1 màu vàng, 
tuổi 2 có một ít lông tơ màu trắng 
ở phần cuối bụng. Tuổi 3, 4, 5 có 
các sợi sáp trắng như bông rất 
dài ở cuối đuôi. 

- Đặc điểm gây hại:
Thành trùng lẫn ấu trùng đều 

gây hại bằng cách chích hút lá non. 
Ấu trùng tập trung trong các 

lá non còn xếp lại, chưa mở ra, 
thành trùng thường hiện diện ở 
mặt dưới lá.  

Những lá bị hại có những 
chấm màu nâu vàng, nâu sau 
đó lá bị rụng đi, làm cây còi cọc. 

- Biện pháp phòng trừ:
Điều khiển cây ra đọt non 

đồng loạt để dễ trừ rầy.  
Khi cây vừa búp đọt, phun 

các loại nông dược trị rầy như: 
Actara 25WG, Dantotsu 50 
WDG, Confidor 100 SL,… 

Hỏi: Gia đình tôi có nuôi 
bò, trong đó có một con chân 
thỉnh thoảng bị liệt, không đi 
được, hiện vẫn ăn uống bình 
thường. Tôi có bó thuốc lá 
nhưng được vài hôm thì bị lại, 
xin hỏi nguyên nhân và cách 
khắc phục? 

Nguyễn Thị Minh - Thái Bình
Đáp:
Bò nhà anh bị liệt là do có 

vấn đề về thần kinh vận động 
hoặc thiếu can xi trong cơ thể, 
đây là những trường hợp đòi hỏi 
phải điều trị lâu dài và kiên trì 
kết hợp chăm sóc và chế độ vận 
động hợp lý. 

Anh nên bổ sung thêm can xi  
trong khẩu phần hoặc qua 
đường tiêm. Trường hợp do thần 
kinh cần dùng thuốc đúng liệu 
trình, anh cần tham khảo bác sĩ 
thú y địa phương để có phác đồ 
dùng các thuốc hỗ trợ phục hồi 
vận động phù hợp.

Bà con lưu ý, dù nuôi ếch ở hình thức nào cũng cần đảm bảo đủ ánh sáng và có nguồn nước sạch
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GIÁ THANH LONG RUỘT TRẮNG TĂNG GẤP 3 LẦN XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG

PHILIPPINES GIẢM NHẬP KHẨU GẠO TRONG NĂM 2020 DỰ BÁO SẢN LƯỢNG NGŨ CỐC TOÀN CẦU NĂM 2019 GIẢM

Sau thời gian giảm mạnh, hiện giá thanh long 
ruột trắng ở tỉnh Tiền Giang tăng đến hơn 15.000 
đồng/kg, tăng gấp 3 lần so với tuần trước. 

Với mức giá này, nhà vườn có lãi hơn 5.000 
đồng/kg. Theo các doanh nghiệp kinh doanh trái 
thanh long, giá thanh long ruột trắng tăng cao là 
do nhu cầu xuất khẩu trái cây này hút hàng, nhất 
là thị trường Trung Quốc. Một số tổ hợp tác xã 
sản xuất trái thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP 
đã xuất khẩu mạnh sang các thị trường khó tính 
như: Mỹ, Nhật, EU… Tỉnh Tiền Giang hiện có gần 
8.000 ha cây thanh long, trong đó huyện Chợ Gạo 
dẫn đầu diện tích cây ăn quả này. Ngoài trái thanh 
long ruột trắng, ruột đỏ, nông dân địa phương còn 
nhân rộng diện tích cây thanh long cho trái ruột 
vàng, ruột tím…

Về hoạt động thương mại, trước đó đầu tháng 
7/2019 xuất khẩu thanh long sang thị trường Trung 
Quốc qua địa bàn tỉnh Lào Cai đã diễn ra rất sôi 
động mặc dù tháng 8 mới ở giai đoạn đầu của vụ 
thu hoạch thanh long năm 2019.

Theo Vinanet

Trong báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ 
(USDA), Philippines được dự báo nhập khẩu 2,4 
triệu tấn gạo, giảm 23% so với mức 3,1 triệu tấn của  
năm nay. Nguyên nhân là sản lượng xay xát dự 
kiến tăng 3% lên 12 triệu tấn khi sản lượng lúa 
cũng tăng 2% lên 19 triệu tấn. 

Cũng theo cơ quan này, mặc dù diện tích thu 
hoạch đã giảm, sản lượng gạo trong năm tới sẽ 
tăng nhẹ nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi so với 
năm nay khi chịu tác động của hiện tượng El Nino. 
Cùng với lượng tồn kho tương đối, nhập khẩu gạo 
được dự báo sẽ giảm trong 2020.

Chính phủ Philippines đã xác định giá thực 
phẩm tăng, đặc biệt là gạo, là nhân tố chính dẫn 
tới lạm phát trong năm nay. Lạm phát đã lên đỉnh 
6,7% hồi tháng 10/2018, mức cao nhất trong gần 
một thập kỉ. 

USDA cho biết, sự tăng vọt của nhập khẩu gạo 
đã khiến giá gạo giảm và giúp giải quyết lạm phát. 
Tuy nhiên, giá lúa thấp cũng không khiến những 
hộ nông dân trồng lúa qui mô nhỏ từ bỏ việc gieo 
trồng trong năm tới. 

Theo Vinanet

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, 
lâm, thủy sản 10 tháng năm 2019 ước đạt 59,1 tỷ USD;  
trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 33,18 tỷ USD, 
tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu 
ước khoảng 25,9 tỷ USD, giảm 0,5%. 

Như vậy, thặng dư thương mại nông, lâm, thủy 
sản đạt 7,3 tỷ USD, cao hơn 664 triệu USD so với 
cùng kỳ năm trước. 

Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, 
thuỷ sản ước đạt 3,6 tỷ USD, tăng gần 17% so với 
tháng 9; trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản 
chính đạt 1,4 tỷ USD, lâm sản chính đạt gần 1,05 
tỷ USD, thủy sản đạt 834 triệu USD và chăn nuôi 
đạt 55 triệu USD…  Lũy kế 10 tháng, nhóm lâm sản 
vẫn duy trì sự tăng trưởng mạnh trong xuất khẩu đạt 
9,04 tỷ USD, tăng 18,8% và chiếm 27,2% tỷ trọng 
xuất khẩu. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết 
sẽ hỗ trợ để các doanh nghiệp triển khai tích cực, khai 
thác hiệu quả cơ hội của các hiệp định tự do thương 
mại, tăng cường các hoạt động phát triển thị trường.

Theo Bnews.vn

Trong báo cáo tóm tắt cung và cầu ngũ cốc mới 
được công bố, FAO đã điều chỉnh giảm nhẹ dự báo 
sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2019 xuống còn 
2.706 triệu tấn, tăng 2,0% so với năm 2018.

Điều chỉnh giảm phản ánh giảm sản lượng thu 
hoạch lúa mì của Úc do thời tiết khô hạn và dự 
báo giảm sản lượng gạo ở Trung Quốc, Ấn Độ, 
Philippin và Mỹ.

Trong khi đó, FAO đã tăng ước tính cho sản 
xuất ngũ cốc thô trên toàn thế giới dựa trên triển 
vọng cải thiện sản xuất lúa mạch và triển vọng 
ngô tốt hơn ở Brazil và Mỹ.

Tiêu thụ ngũ cốc thế giới trong năm tới hiện 
được dự báo đạt 2.714 triệu tấn, giảm nhẹ so với 
ước tính của tháng trước nhưng vẫn ở mức cao 
kỷ lục. Dự trữ ngũ cốc thế giới hiện được kỳ vọng 
sẽ lên tới 850 triệu tấn vào cuối năm 2020, giảm 
2,0% so với mức đầu năm. Dự trữ lúa mì toàn cầu 
được dự đoán sẽ tăng thêm 1,6%, trong khi ngô có 
khả năng sẽ giảm đáng kể.

FAO  dự báo cho thương mại ngũ cốc thế giới 
trong năm 2019/20 không thay đổi ở mức khoảng 
415 triệu tấn. Xuất khẩu lúa mì và gạo thế giới dự 
báo tăng trở lại, trong khi xuất khẩu ngũ cốc thô 
dự kiến   sẽ giảm.

Theo Mard.gov.vn
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